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I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức

-  Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học ở THCS có liên quan đến lớp 10.

-  Phân biệt các khái niệm nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp chất,  nguyên chất, hỗn hợp.

2.  Kỹ năng

-  HS rèn luyện kỹ năng lập CT, tính theo công thức và phương trình phản ứng

- Tỉ khối của chất khí.

3. Thái độ: 

- Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập trên lớp, khẳng định giá trị bản thân thông qua các hoạt động học tập.

4. Trọng tâm: 

- Nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp chất, nguyên chất và hỗn hợp.
5. Phát triển năng lực:
· Năng lực tính toán

· Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

· Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

· Năng lực giải quyết vấn đề

II. CHUẨN BỊ:    

 1. Học sinh:  Các nội dung sách giáo khoa cấp THCS.

 2. Giáo viên: Phiếu học tập, máy chiếu.                                                    

 3.Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá
	Nội dung
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	I.Các khái niệm về chất

	- Nắm được các khái niệm nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp chất.
	- Phân biệt được nguyên tử, và phân tử;đơn chất và hợp chất
	
	

	II. Mol
	- Nêu được khái niệm: Mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí ở đktc.
	- So sánh giá trị khối lượng mol và NTK,PTK
	- Tính khối lượng mol nguyên tử, khối lượng mol phân tử của các chất
	


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

Mức độ nhận biết:

BT 1: - Hãy cho biết công thức tính số mol dựa vào khối lượng, thể tích ở đktc? 

Mức độ hiểu:
Câu 2: Trong các hình vẽ mô tả thu khí Clo sau đây hình vẽ nào đúng?

[image: image1.emf]
A. hình 1
B. Hình 2
C. hình 3
D.hình 4

Câu 3 : Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất ( C12H22O11 ).

Mức đô vận dụng thấp
Câu 4/ Hãy tìm khối lượng mol của những chất sau: Ba; BaO; BaSO4; H3PO4; Mg(NO3)2; Ca(HCO3)2; CO(NH2)2.

Câu 5/ Cho 6,72 lít  khí CO2 ở đktc. Hãy tính:
a/ Số mol khí CO2                               b/ Khối lượng khí CO2                c/ Số phân tử khí CO2

III.Chuỗi các hoạt động dạy học

*Ổn định lớp ,kiểm tra sỉ số (1’)
*Kiểm tra bài cũ : Lồng vào bài  ôn tập 

A.KHỞI ĐỘNG (09 phút)
Hoạt động 1: khởi động

1. Mục tiêu hoạt động

Tạo không khí vui vẻ trong lớp học, khơi gợi hứng thú của học sinh vào tiết học.Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu quả.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: thảo luận, đàm thoại  

3. Hình thức tổ chức hoạt động: nhóm

Hs:  Tham gia bốc thăm ,bầu nhóm trưởng      

4. Phương tiện dạy học : sách giáo khoa lớp 8,9
5. Sản phẩm : học sinh hoàn thành ô chữ
GV dẫn dắt kết nối vào bài .





PHIẾU HỌC TẬP 1

Y/C:Học sinh lần lượt trả lời các từ hàng ngang để tìm ra một từ chìa khoá được ghép từ các chữ cái có được ở các hàng ngang

* Hàng ngang 1: Có 13 chữ cái: Chất không lẫn bất cứ một chất nào khác ( vd: Nước cất) gọi là gì?

Chữ trong từ chìa khóa: H, C

* Hàng ngang 2: Có 7 chữ cái: Đây là loại chất được tạo nên từ 2 hay nhiều nguyên tố hoá học 

Chữ trong từ chìa khóa: H

* Hàng ngang 3: Có 6 chữ cái: Đây là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất của chất

Chữ trong từ chìa khóa: P, H 

* Hàng ngang 4: Có 8 chữ cái: : Đây là khái niệm :Là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện

Chữ trong từ chìa khóa: N,Ư 

* Hàng ngang 5: Có 14 chữ cái: Là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân

Chữ trong từ chìa khóa: A 

* Hàng ngang 6: Có 6 chữ cái: Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử

Chữ trong từ chìa khóa: O

* Hàng ngang 7: Có 14 chữ cái: Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

Chữ trong từ chìa khóa: N,G

* Hàng ngang 8 : Có 14 chữ cái:  Dùng để biểu diễn chất gồm 1,2 hay 3 KHHH và chỉ số ở mỗi chân ký hiệu. 

Chữ trong từ chìa khóa: O,A

Gợi ý từ chìa khóa: Quá trình làm biến đổi từ chất này thành chất khác

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	Tổ chức cho học sinh HĐ nhóm để trao đổi, thống nhất và hoàn thiện nội dung trong PHT số 1

GV dẫn dắt kết nối vào bài .

	Đại diện một số nhóm lên báo báo, các nhóm khác quan sát, nhận xét, bổ sung
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Ô chìa khóa: phản ứng hóa học

(Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác)


B: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI . (25 phút)

Hoạt động 2: Lý thuyết (15 phút)

1. Mục tiêu hoạt động: -  Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá các khái niệm nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp chất, nguyên chất và hỗn hợp, các công thức tính số mol, hóa trị, định luật bảo toàn khối lượng
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: vấn đáp,thảo luận.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

- GV hướng dẫn các nhóm thảo luận lập bảng tổng kết theo sơ đồ cây hoặc lược đồ tư duy.

- HS hoàn thành nội dung và báo cáo sản phẩm của nhóm mình.

4. Phương tiện dạy học : sách giáo khoa 8,9  

5. Sản phẩm:

	Phiếu học tập số 2:
Bài 1: Nguyên tử, nguyên tố, phân tử, đơn chất, hợp chất, nguyên chất và hỗn hợp? Cho ví dụ?


	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	-Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-Theo dõi ,hướng dẫn ,giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

-Yêu cầu các nhóm nhận xét kết quả của nhau

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm


	-Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Trao đổi thảo luận ,hoàn thành kết quả vào bảng phụ 
-Báo cáo kết quả thảo luận,HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học 
	1) Nguyên tử 
  - Là hạt vô cùng bé tạo nên các chất

  - Nguyên tử  gồm có :

  + Hạt nhân mang điện tích dương, nằm ở tâm nguyên tử.

  + Lớp vỏ được tạo bởi các e mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân và xếp thành từng lớp. 

  2) Phân tử 
- Là hạt đại diện cho chất gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

 - Thông thường phân tử gồm 2 nguyên tử trở lên.

 - Phân tử có thể gồm những nguyên tử cùng lọai : O2, Cl2, N2…,có thể gồm những nguyên tử khác loại : H2O, CaO, NaOH …

-  Phân tử khối là khối lượng của 1 phân tử tính bằng đvc, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

vd : 

  Phân tử khối của CO2 =12+16.2 = 44 đvc.

* Nếu phân tử bị chia nhỏ thì không còn mang tính chất của chất.

vd : Phân tử CaCO3 khi nung bị phân hủy thành CaO và CO2. Hai chất mới tạo thành không còn tính chất của CaCO3. 

    3) Nguyên tố hóa học 

 - Là tập hợp những nguyên tử của cùng 1 nguyên tố, có cùng số proton.

 - Các nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố có tính chất hóa học giống nhau.

vd : Tập hợp những ngtử Clo (có 17 p trong hạt nhân) làm thành 1 nguyên tố Clo.

    4) Đơn chất, hợp chất 

a) Đơn chất : Là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.

vd : Khí Hydro (H2), khí nitơ (N2), sắt (Fe), nhôm (Al) …

b) Hợp chất : Là những chất tạo nên từ 2 hay nhiều nguyên tố hóa học.

vd : Nước (H2O) tạo nên từ 2 ngtố H và O

 H2SO4 tạo nên từ 3 nguyên tố H, S và O.


Hoạt động 3: Lý thuyết mol, khối lượng mol (10 phút)
1. Mục tiêu hoạt động: -  Ôn tập, củng cố, khái niệm Mol, khối lượng mol
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: vấn đáp,thảo luận.

3.Hình thức tổ chức hoạt động: 

- GV hướng dẫn các nhóm thảo luận theo nội dung trong PHT.

- HS hoàn thành nội dung và báo cáo sản phẩm của nhóm mình.

4. Phương tiện dạy học : củng cố kiến thức cấp THCS 

5. Sản phẩm:

	Phiếu học tập số 3:
- Mol là gì? Khối lượng mol là gì, lấy ví dụ?


	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	-Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-Theo dõi ,hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

-Yêu cầu các nhóm nhận xét kết quả của nhau

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm


	-Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Trao đổi thảo luận ,hoàn thành kết quả vào bảng phụ 
-Báo cáo kết quả thảo luận, HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học 
	          1) Mol là gì ?
- Mol là lượng chất chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử của chất đó.

- Con số 6.1023 gọi là số Avogadro, ký hiệu là N.

- Đối với phân tử có nhiều nguyên tử, khi nói mol cần phân biệt mol nguyên tử hay mol phân tử.

      2) Khối lượng mol 

           * Ký hiệu : M

   Khối lượng mol của 1 chất là khối lượng của 1 mol chất đó (tức là khối lượng của N nguyên tử hay phân tử) tính bằng gam, có trị số bằng số nguyên tử khối hay phân tử khối.

vd :  

        + K.lượng mol nguyên tử Oxy :  MO = 16 

        + K.lượng mol phân tử Oxy :    M
[image: image3.wmf]2
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= 32

        + K.lượng mol phân tử nước : M
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C. LUYỆN TẬP ( 10’)
1. Mục tiêu: 

- Củng cố, khắc sâu các kiến thức trong bài ôn tập
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: vấn đáp,tái hiện.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: lồng vào quá trình ôn tập 

4. Phương tiện dạy học: 

- Ở HĐ này GV cho HS HĐ cá nhân là chủ yếu, bên cạnh đó có thể cho HS HĐ cặp đôi hoặc trao đổi nhóm nhỏ để chia sẻ kết quả giải quyết các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập  
- HĐ chung cả lớp: GV mời một số HS lên trình bày kết quả/lời giải, các HS khác góp ý, bổ sung. GV giúp HS nhận ra những chỗ sai sót cần chỉnh sửa và chuẩn hóa kiến thức/phương pháp giải bài tập.

PHIẾU HỌC TẬP 
BT 1:  Hãy cho biết khí O2, Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

BT 2: Hãy cho biết khí O2, Cl2 nặng hay nhẹ hơn khí hydrô bao nhiêu lần?

BT 3: Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong các hợp chất sau: CO2 , SO3 , Fe3O4, Cu( OH2 ​).
BT 4:  Hãy tìm khối lượng mol của những chất sau: Ba; BaO; BaSO4; H3PO4; Mg(NO3)2; Ca(HCO3)2; CO(NH2)2.

BT 5: Cho 6,72 lít  khí CO2 ở đktc. Hãy tính:
a/ Số mol khí CO2                               b/ Khối lượng khí CO2                c/ Số phân tử khí CO2

BT 6: Tính khối lượng của hỗn hợp B gồm lượng các chất sau: 0,2 mol phân tử ZnO; 0,5 mol phân tử CaCO3; 1,5 mol phân tử Al2O3.

5. Sản phẩm: HS tái hiện lại các kiến thức hữu cơ đã học ở THCS.
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-Theo dõi ,hướng dẫn ,giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS


	hoạt động 4: 
- nhóm: nhóm 1: làm câu 1,3
- nhóm 2 làm câu 2,4

- nhóm 3 làm câu 5
- nhóm 4 làm câu 6.
-Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Báo cáo kết quả thảo luận, HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học.
	


D:VẬN DỤNG TÌM TÒI MỞ RỘNG ( 5 phút )
1. Mục tiêu hoạt động: 
 Nhằm mục đích giúp học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học trong bài để giải quyết các câu hỏi, bài tập nhằm mở rộng kiến thức của học sinh, giáo viên động viên khuyến khích HS tham gia, nhất là những HS khá giỏi và chia sẻ với các bạn trong lớp.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học:Tự nghiên cứu.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV hướng dẫn HS về nhà làm 
4. Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa lớp 10,mạng internet
Câu 1: Trong các hình vẽ mô tả thu khí Clo sau đây hình vẽ nào đúng?
[image: image5.emf]
A. hình 1
B. Hình 2
C. hình 3
D.hình 4

Câu 2 : Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất ( C12H22O11 ).

Câu 3: Bột nhôm cháy theo phản ứng: Nhôm + Khí Oxi→Nhôm Oxit( Al2O3 ) cho biết khối lượng nhôm  đã phản ứng là 54g và khối lượng nhôm oxit sinh ra là 102g. Vậy thể tích oxi đã dùng là:

A . 33 l                        B . 34 l                        C . 33,6 l                              D . 40,6 l

Câu 4: Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa V (l) khí oxi (đktc) tạo thành điphotpho pentaoxit (P2O5) là chất rắn màu trắng. Tính V (l) và Tính khối lượng P2O5 thu được:

A.11,2 lit và 28 gam

B.11,2 lit và 28,4 gam
    C.22,4 lit và 14,2 gam
D.44,8 lit và 14,2 gam

5.  Sản phẩm: HS giải quyết câu hỏi ở nhà. 

 E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1 phút ):
-Xem bài 1 nguyên tử trước ở nhà tiết sau học.

......................................................................................
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I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức

-  Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học ở THCS có liên quan đến lớp 10.

-  Phân biệt các khái niệm tỉ khối của chất khí.

2.  Kỹ năng

-  HS rèn luyện kỹ năng lập CT, tính theo công thức và phương trình phản ứng

- Tỉ khối của chất khí.

-  Chuyển đổi giữa khối lượng mol (M), khối lượng chất (m), số mol (n), thể tích   khí ở  đkc (V), số mol phân tử chất (A).

3. Thái độ: 

- Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập trên lớp, khẳng định giá trị bản thân thông qua các hoạt động học tập.

4. Trọng tâm: 

- công thức và phương trình phản ứng
- Tỉ khối của chất khí công thức tính số mol, hóa trị, định luật bảo toàn khối lượng, và bài tập áp dụng.
5. Phát triển năng lực:
· Năng lực tính toán

· Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

· Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

· Năng lực giải quyết vấn đề

II. CHUẨN BỊ:    

1. Học sinh:  - Các nội dung sách giáo khoa cấp THCS.

2. Giáo viên: - Thảo luận nhóm hoặc cá nhân
                           - Phiếu học tập, máy chiếu.  

3.Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá
	Nội dung
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	I. Tỉ khối của chất khí
	- Biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B.  
- Biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí.

- Viết được các biểu thức tính tỉ khối của chất khí đối với khí A, đối với không khí
	Hiểu được cách thu 1 chất khí theo tỉ khối của nó đối với không khí.
	-Tính được tỉ khốicủa khí A đối với khí B.
-Tính được khối lượng mol của một chất theo tỉ khối

-Tính được Khối lượng mol của một chất dựa vào tỉ khối, biết tra bảng để xác định CTHH.
	

	II. Công thức và tính theo các chất trong phương trình
	- ghi được công thức tính số mol theo khối lượng chất, ở đktc, ghi được công thức tính nồng độ mol, nồng độ c%
	- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chât.

	- Tính được thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất, trong hỗn hợp
tính C% , CM


	tính nồng độ C%, CM của các chất tạo thành 


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

Mức độ nhận biết:

BT 1: - Hãy cho biết khí O2, Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

BT 2:- Hãy cho biết khí O2, Cl2 nặng hay nhẹ hơn khí hydrô bao nhiêu lần?

Mức độ hiểu:
Câu 3: Trong các hình vẽ mô tả thu khí Clo sau đây hình vẽ nào đúng?

[image: image6.emf]
A. hình 1
B. Hình 2
C. hình 3
D.hình 4

Mức đô vận dụng
Câu 4: Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong các hợp chất sau: CO2 , SO3 , Fe3O4, Cu( OH2 ​).

Câu 5/ Hòa tan 8,4 g Fe bằng dung dịch HCl 10,95%(vừa đủ)

a. Tính thể tích khí thu được ở (ĐKTC)

b. Tính khối lượng dung dịch axit cần dùng

c.      Tính nồng độ % của dd sau phản ứng
Mức độ vận dụng cao:

Câu 6/ Cho 500 ml dd AgNO3 1M (d = 1,2 g/ml) vào 300ml dd HCl 2M (d = 1,5g/ml). Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol/l các chất tạo thành. Giả sử chất rắn chiếm thể tích không đáng kể.
III.Chuỗi các hoạt động dạy học

*Ổn định lớp ,kiểm tra sỉ số (1’)
*Kiểm tra bài cũ : Lồng vào bài  ôn tập 

A.KHỞI ĐỘNG (4 phút)

1. Mục tiêu hoạt động

Huy động các kiến thức của HS đã biết về: Các công thức tính số mol, hóa trị, định luật bảo toàn khối lượng

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học:vấn đáp  

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

Gv:  Chia lớp thành 4 nhóm ,tiến hành cho các lớp bốc thăm chủ đề ứng với các chương ở lớp 8,9
Hs:  Tham gia bốc thăm , bầu nhóm trưởng      

4. Phương tiện dạy học : sách giáo khoa lớp 8,9
5. Sản phẩm : Các chương HS bốc thăm
GV dẫn dắt kết nối vào bài .

B: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI . (10 phút)

Hoạt động 1: Lý thuyết tỉ khối, nồng độ mol, nồng độ C% 
1. Mục tiêu hoạt động: 

-  Ôn tập, củng cố, khái niệm tỷ khối hơi của khí A so với khí B, với không khí , và công thức tính số mol
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: vấn đáp,thảo luận.

3.Hình thức tổ chức hoạt động: 

- GV hướng dẫn cặp đôi theo nội dung trong PHT.

- HS hoàn thành nội dung và báo cáo sản phẩm cá nhân. 

4. Phương tiện dạy học : củng cố kiến thức cấp THCS 

5. Sản phẩm: học sinh hoàn thành phiếu học tập
	Phiếu học tập số 1:
- Thế nào là tỉ khối và công thức về tỉ khối của chất khí?
- Nồng độ mol, nồng độ %? Viết các công thức tính.




	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	-Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-Theo dõi ,hướng dẫn ,giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

-Yêu cầu các nhóm nhận xét kết quả của nhau

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm


	-Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Trao đổi thảo luận ,hoàn thành kết quả vào bảng phụ -Báo cáo kết quả thảo luận,HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học 
	1) Tỉ khối của khí A so với khí B
             Để biểu thị khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta dùng đại lượng tỉ khối.

              dA/B = 
[image: image7.wmf]B
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vd: Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí Hydro bao nhiêu lần.

           dco2/H2   = 
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 = 
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Khí cacbonic nặng hơn khí Hydro 22 lần.

       2) Tỉ khối của khí A so với không khí 

- KK là hỗn hợp nhiều khí, khối lượng mol TB của KK (đkc) bằng 29.
              dA/KK = 
[image: image10.wmf]KK
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    Khí SO2 nặng hơn không khí 2,21 lần.         

        3) Tính số mol (n)

 (  n = 
[image: image12.wmf]M
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         4)Nồng độ % và nồng độ mol:

C% = [image: image15.wmf]mct

mdd

.100 (%) , CM = [image: image16.wmf]n
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C. LUYỆN TẬP ( 25’)
1. Mục tiêu: 

- Củng cố, khắc sâu các kiến thức trong bài ôn tập
2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: vấn đáp,tái hiện.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: lồng vào quá trình ôn tập 

4. Phương tiện dạy học: 

- Ở HĐ này GV cho HS HĐ cá nhân là chủ yếu, bên cạnh đó có thể cho HS HĐ cặp đôi hoặc trao đổi nhóm nhỏ để chia sẻ kết quả giải quyết các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập  
- HĐ chung cả lớp: GV mời một số HS lên trình bày kết quả/lời giải, các HS khác góp ý, bổ sung. GV giúp HS nhận ra những chỗ sai sót cần chỉnh sửa và chuẩn hóa kiến thức/phương pháp giải bài tập.

PHIẾU HỌC TẬP  SỐ 2
Bài 1. Tỉ khối hơi của chất khí X so với khí metan CH4 bằng 4. Tìm khối lượng mol của chất khí X.
Bài 2. Hỗn hợp khí gồm 11,2 lít khí N2 và 33,6 lít khí O2 ở đktc.
a) Tính khối lượng của hỗn hợp khí.
b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.
c) Hỗn hợp khí này nặng hay nhẹ hơn không khí.
Bài 3. Một hỗn hợp X gồm H2 và O2 (không có phản ứng xảy ra) có tỉ khối so với không khí là 0,3276.
a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp.
b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp (bằng 2 cách khác nhau).
Bài 4. Cho chất khí A có tỉ khối hơi đối với khí metan CH4 bằng 2,75. Tìm khối lượng mol của chất khí B, biết rằng tỉ khối hơi của chất khí B so với chất khí A bằng 1,4545.
5.  Sản phẩm: HS tái hiện lại các kiến thức hữu cơ đã học ở THCS
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS


[image: image18.wmf] 
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-Theo dõi ,hướng dẫn ,giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

- Giáo viên sửa

	hoạt động 4: nhóm: nhóm 1: làm câu 1
nhóm 2 làm câu 2

nhóm 3 làm câu 3

nhóm 4 làm câu 4

học sinh nhận xét

-Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Báo cáo kết quả thảo luận,HS cập nhật sản phẩm 
	Câu 1: Áp dụng công thức tính tỉ khối ta có: MX = (12+4)x4 = 64
Câu 2: a)  nN2 = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol, 
nO2 = 33,6: 22,4 = 1,5 mol.

mN2 = 0,5x28 = 14 (g),       

mO2 = 1,5 x 32 = 48 (g)

%N2 = (14:62)x100 = 22,58%, 
%O2 = 100 – 22,58 = 77,42%

b/ Áp dụng công thức: 
[image: image19.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image20.wmf] 
[image: image21.wmf]1448

31

2

hh

M

+

==

 

=> 
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Câu 4: Giải:   MA = 2,75x 16 = 44 (g) 
=> dB/ A = MB/MA => MB = 44x1,4545 =6,4.


D:VẬN DỤNG TÌM TÒI MỞ RỘNG ( 4 phút )
1. Mục tiêu hoạt động: 
 Nhằm mục đích giúp học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học trong bài để giải quyết các câu hỏi, bài tập nhằm mở rộng kiến thức của học sinh, giáo viên động viên khuyến khích HS tham gia, nhất là những HS khá giỏi và chia sẻ với các bạn trong lớp.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học:Tự nghiên cứu.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV hướng dẫn HS về nhà làm 
4. Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa lớp 10,mạng internet
5. Sản phẩm: HS giải quyết câu hỏi ở nhà. 

Bài 1. Tại sao ngày xưa trong các hầm mỏ bỏ hoang lâu năm khi cần đi vào các khu mỏ đó thì người đi vào thường cầm theo một cây đèn dầu (hoặc nến) để cao ngang thắt lưng hay dẫn theo một con chó, nếu ngọn đèn tắt hay con chó sủa, có dấu hiệu kiệt sức, khó thở thì người đó sẽ không vào sâu nữa mà sẽ quay trở ra. Lí do? Giải thích?  
Bài 2.  Tại sao ngày xưa các giếng khoan cạn nước nếu các người thợ muốn xuống để đào tìm tiếp nguồn nước thì trước khi xuống giếng các người thợ thường chặt các nhánh cây tươi thả xuống giếng chừng 5 – 10 phút lại kéo lên rồi lại thả xuống nhiều lần rồi mới xuống giếng đào?

E.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1 phút ):
-Xem bài 1 nguyên tử trước ở nhà tiết sau học.

------------------------------------------------------------
	Ngày soạn
	Chương 1: NGUYÊN TỬ

Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
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	Tiết PPCT
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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Học sinh trình bày được: 

- Cấu tạo nguyên tử, Đơn vị, khối lượng, kích thước của nguyên tử.

- Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron.

Học sinh hiểu:

- Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của nguyên tố. 

- Nguyên tử có cấu tạo phức tạp. Nguyên tử có cấu tạo rỗng.

2. Kỹ năng:

- So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron., kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử, tính được khối lượng và kích thước của nguyên tử.



3. Thái độ, tình cảm: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
4. Nội dung trọng tâm

- Nguyên tử gồm 3 loại hạt: p, n, e (kí hiệu, khối lượng và điện tích)
5. Định hướng hình thành năng lực 

- Năng lực chung

 + Năng lực tự học; năng lực hợp tác;

 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;

 + Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học;

- Năng lực chuyên biệt.

 + Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

 + Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học

 + Năng lực tính toán hóa học
II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Hình 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 SGK.

- Giáo án, bảng biểu, phiếu học tập.

Phiếu học tập số 1: Dành cho phần khởi động

Câu 1. Các em đọc SGK tìm hiểu quan niệm cũ về cấu tạo nguyên tử trước giữa thế kỉ XIX và trả lời các câu hỏi sau:

a). Các chất điều được tạo nên từ những hạt cực kì nhỏ bé không thể phân chia được nữa đó là nguyên tử. Điều đó còn đúng nữa không?

b). Tại sao trong hàng ngàn năm sau khi có quan niệm về nguyên tử của Đê-mô-crit đã không có một tiến bộ nào trong nghiên cứu về nguyên tử?

Phiếu học tập số 2: Dành cho phần tìm hiểu về sự tìm ra electron

Các em sử dụng hình 1.3 SGK mô tả thí nghiệm về sự tìm ra electron, yêu cầu học sinh nhận xét và trả lời các câu hỏi sau:

[image: image23.jpg]



Tia âm cực là gì ? Tia âm cực được hình thành trong những điều kiện nào ? Khối lượng và điện tích của electron ?
Phiếu học tập số 3: Dành cho phần tìm hiểu về sự tìm ra hạt nhân nguyên tử

Câu 1. Các em sử dụng hình 1.4 SGK mô tả thí nghiệm về sự tìm ra hạt nhân nguyên tử, yêu cầu hoc sinh nhận xét và trả lời các câu hỏi sau:

[image: image24.jpg]



Tại sao hầu hết hạt
[image: image25.wmf]a

xuyên thẳng qua lá vàng, trong khi chỉ có một số ít hạt
[image: image26.wmf]a

bị lệch hướng và một số ít hơn nữa hạt 
[image: image27.wmf]a

bị bật trở lại ?

Phiếu học tập số 4: Dành cho phần tìm hiểu về cấu tạo hạt nhân nguyên tử:

Câu 1. Các em đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:

Proton là gì ? Kí hiệu, khối lượng và điện tích của proton ? Nơtron là gì ? Kí hiệu, khối lượng và điện tích của nơtron ?

Phiếu học tập số 5: Dành cho phần tìm hiểu về kích thước và khối lượng nguyên tử:
Câu 1. Các em nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi: 

a). So sánh đường kính của các hạt cấu tạo nên nguyên tử? Đường kính của nguyên tử và của hạt nhân?

b). Tính đơn vị u theo kg từ đó tính khối lượng của các hạt p và n theo đơn vị u.

Phiếu học tập số 6:Dành cho phần cũng cố kiến thức

Câu 1.  Bài tập 1 SGK trang 9. 

Câu 2. Bài tập 2 SGK trang 9.

Câu 3. Bài tập 3 SGK trang 9.
Câu 4. Tính ra đơn vị (u) của NT các Ng.tố có khối lượng: mo  = 26,568. 10-27kg   
[image: image28.wmf]®

Mo?
Câu 5. Tính KL một NT của các Ngtố: MN = 14  
[image: image29.wmf]®

 mN ?

Phiếu học tập số 7: Dành cho hoạt động tìm tòi , sáng tạo

Câu 6. Cho biết nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng 1,28 Å.

a) Khối lượng riêng của nguyên tử crom là

A. 2,47 g/cm3.    B. 9,89 g/cm3.    C. 5,20 g/cm3.    D. 5,92 g/cm3.

b) Coi khối lượng của nguyên tử tập trung trong hạt nhân. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử crom là

A. 2,31.1011 kg/cm3.       B. 1,38.1014 kg/cm3.     C. 2,89.1010 kg/cm3.      D. 2,31.1013 kg/cm3.
2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Nắm kỹ bài nguyên tử ở lớp 8, lớp 10 

- Hoàn thành phiếu học tập số 1ở nhà  theo yêu cầu của GV

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử
	- Nêu được  thành phần cấu tạo của nguyên tử, của hạt nhân.

- Nêu được kí hiệu, điện tích, khối lượng của electron.,proton, notron.
	- Giải thích được tại sao tia âm cực lại lệch về cực dương.

- So sánh khối lượng của electron với proton, nơtron
	- Tính được số lượng các loại hạt ( p, n, e) trong nguyên tử.

	

	2. Kích thước và khối lượng của nguyên tử 
	- Nêu được kích thước, khối lương của nguyên tử.
	- So sánh kích thước của electron so với nguyên tử, hạt nhân.


	- Tính được số lượng các loại hạt ( p, n, e) trong nguyên tử.

	- Tính bán kính nguyên tử từ KL riêng và nguyên tử khối; hoặc ngược lại.


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

· Nhận biết

Câu 1: Nguyên tố được cấu tạo bởi mấy loại hạt cơ bản?

A. 1 



B. 2 


C. 3 



D.4

Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện là:

A. Electron 


B. Electron và notron
C. Proton và notron 

D. Electron và proton

Câu 3: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là:

A. Electron 


B.Proton 

C. Notron 


D. Cả A và

· Thông hiểu

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng: 

A. Nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt cơ bản: proton, notron, electron. 

B. Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm hạt nhân và lớp vỏ electron. 

C. Điện tích hạt nhân bằng số proton và số electron trong nguyên tử. 

D. Số khối A của nguyên tử được tính bằng tổng của số proton và số notron trong nguyên tử

· Vận dụng

Câu 5: Nguyên tử natri có 11 electron ở vỏ nguyên tử và 12 nơtron trong hạt nhân. Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân và nguyên tử natri là

A. ≈ 1,0.    


B. ≈ 2,1.    

C. ≈ 0,92.    


D. ≈ 1,1.

· Vận dụng cao

Câu 6:  Ở 200C DAu = 19,32 g/cm3. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể. Biết khối lượng nguyên tử của Au là 196,97. Tính bán kính nguyên tử của Au?

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

A. KHỞI ĐỘNG: 5’
*  Ổn định lớp: 1’

Hoạt động 1: Mở đầu ( 4’ )

1. Mục tiêu: 

- Huy động các kiến thức đã được học của HS  và tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới của HS về thành phần nguyên tử.

- Tìm hiểu quan niệm cũ về cấu tạo nguyên tử trước giữa thế kỉ XIX.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Trực quan, vấn đáp

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, hình ảnh, tài liệu hướng dẫn tự học. 

5. Sản phẩm: Bước đầu biết được quan niệm về nguyên tử từ thời Democrit đến cuối thế kỷ XIX.
Nội dung của hoạt động 1: 
	Hoạt động của gáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV:  Phát phiếu học tập số 1 cho học sinh ở tiết trước

- GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh. 

GV: Vào bài mới: Nguyên tử là gì? Nguyên tử được tạo từ những hạt nào? Kí hiệu các hạt? Để giải quyết các vấn đề trên hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài thành phần nguyên tử
	HS hoạt động cá nhân để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 25’
Hoạt động 2. Tìm hiểu về sự tìm ra electron:
1. Mục tiêu hoạt động: 


- HS biết được kí hiệu, khối lượng và điện tích electron


- HS phát triển năng lực tự học và hợp tác, giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: thuyết trình, vấn đáp…
3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm
4. Phương tiện dạy học:  bảng phụ, phiếu học tập, tranh ảnh.

5.  Sản phẩm và đánh giá hoạt động: HS nêu đươc kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron.

Nội dung của hoạt động 2: 

	Hoạt động của gáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Nội dung

	- Gv: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 2.

- Sau đó giáo viên cho cả lớp hoạt động chung bằng cách cử 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung; hoàn thiện phiếu học tập.

- Dự kiến một số vướng mắc của học sinh để hỗ trơ khó khăn của học sinh.

- Giáo viên chốt kiến thức

- GV đặt vấn đề: Chúng ta đã biết nguyên tử chứa các hạt mang điện âm mà nguyên tử trung hòa về điện. Vậy bên cạnh những e mang điện tích âm đó chắc chắn phải chứa những phần tử mang điện dương. Để chứng minh điều này ta đi tìm hiểu TN của Rodopho được minh họa ở hình 1.4 ( SGK)
	HS: tiếp nhận nhiệm vụ

HS: làm việc nhóm

HS: báo cáo kết quả bằng bảng phụ

HS theo dõi, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức thức
	I. Thành phần cấu tạo nguyên tử.

  1. Electron:

  a. Sự tìm ra electron:

  - Thí nghiệm của TomXon:

Kết luận:

- Tia âm cực là chùm hạt có khối lượng và chuyển động rất nhanh 

- Khi không có điện trường tác dụng thì tia âm cực truyền thẳng.

-Tia âm cực là chùm hạt mang điện tích  âm 

*Người ta gọi những hạt tạo thành tia âm cực là electron (e)

b. Khối lượng và điện tích của electron.

Me = 9.1.10-31 kg

qe = -1.602.10-19 C (culong)

quy ước qe = 1- (điện tích đơn vị: đtđv)




Hoạt động 3. Tìm hiểu về sự tìm ra hạt nhân nguyên tử:
1. Mục tiêu hoạt động: 

Nêu được cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. 

Rèn năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: thuyết trình, vấn đáp

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm
4. Phương tiện dạy học: Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập.

5.  Sản phẩm và đánh giá hoạt động: HS nắm được cấu tạo, kích thước của hạt nhân nguyên tử.

Nội dung của hoạt động 3: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Gv: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 3.

- Sau đó giáo viên cho cả lớp hoạt động chung bằng cách cử 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung; hoàn thiện phiếu học tập.

- Dự kiến một số vướng mắc của học sinh để hỗ trơ khó khăn của học sinh.

- Giáo viên chốt kiến thức.

- GV đặt vấn đề: Trong nguyên tử, electron mang điện tích âm. Nhưng nguyên tử trung hòa về điện, vậy phần mang điện dương được phân bố như thế nào trong nguyên tử ?
	HS: tiếp nhận nhiệm vụ

HS: làm việc nhóm

HS: báo cáo kết quả bằng bảng phụ

HS theo dõi, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức thức
	2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử 

 -TN của Rodopho:

Kết luận:

  . Nguyên tử chứa phần mang điện dương ( hạt nhân) có cấu tạo rỗng. kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử 

  . Vì khối lượng của các e nhỏ nên khối  lượng nguyên tử tập trung hầu như ở hạt nhân




Hoạt đông 4. Tìm hiểu về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:
1, Mục tiêu hoạt động: 

Nêu được các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử là proton và notron. 

Rèn năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: thuyết trình, vấn đáp…
3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm
4. Phương tiện dạy học: Bảng phụ,, phiếu học tập.

5. Sản phẩm và đánh giá hoạt động: HS nắm được cấu tạo của nguyên tử cũng như kí hiệu, khối lương, kích thước của proton, notron.

Nội dung của hoạt động 4: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Gv: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 4.

- Sau đó giáo viên cho cả lớp hoạt động chung bằng cách cử 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung; hoàn thiện phiếu học tập.

- Dự kiến một số vướng mắc của học sinh để hỗ trơ khó khăn của học sinh.

- Giáo viên chốt kiến thức.
	HS: tiếp nhận nhiệm vụ

HS: làm việc nhóm

HS: báo cáo kết quả bằng bảng phụ

HS theo dõi, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức thức
	3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:
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                                                        mp=1,6726.10-27kg
                          Proton (p)                               

                                                         qp=1+

Hạt nhân

                                                       mn= 1,6748.10-  27kg   

                        Nơtron (n)                                                          

                                                   qn=0


Hoạt động 5. Tìm hiểu về kích thước và khối lượng nguyên tử:
1. Mục tiêu hoạt động: 

Nêu được kích thước và khối lượng nguyên tử. 

Rèn năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: thuyết trình, vấn đáp…
3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm
4. Phương tiện dạy học: Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm và đánh giá hoạt động:HS nắm được kích thước và khối lượng nguyên tử.

Nội dung của hoạt động 4: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Gv: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 5.

- Sau đó giáo viên cho cả lớp hoạt động chung bằng cách cử 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung; hoàn thiện phiếu học tập.

- Dự kiến một số vướng mắc của học sinh để hỗ trơ khó khăn của học sinh.

- Giáo viên chốt kiến thức.

- GV: Lưu ý: Các nguyên tử khác nhau có kích thước to, nhỏ khác nhau
mtuyệt đối = (m các hạt

mtương đối = .....u (đơn vị u) nguyên tử khối
	HS: tiếp nhận nhiệm vụ

HS: làm việc nhóm

HS: báo cáo kết quả bằng bảng phụ

HS theo dõi, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức thức
	II. Kích thước và khối lượng của nguyên tử.

    1. Kích thước:

dnt = 10-10 m =10-1nm =1A0
dhn=10-14 m =10-5 nm =10-4(A0)

de=dp =10-17m =10-8nm =10-7 A0.

 - Các electron có kích thước rất nhỏ bé chuyển động xung quanh hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên tử.

2. Khối lượng M ( tính bằng u hay đvc)             

- Đơn vị: Dùng đơn vị khối lượng: u ( đvc). Để biểu thi khối lượng NT, e, p, n.
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 1u.   

Vậy, với một nguyên tố X nào đó thì:

 M nguyên tố bất kì (X) = 
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Hoạt động 6: củng cố kiến thức ( 5’)

1. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức về thành phần nguyên tử. 

- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, tính toán, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn
 2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Gợi mở, vấn đáp, tái hiện vấn đề.
 3. Hình thức tổ chức hoạt động: vấn đáp. 
 4. Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tâp.
 5. Sản phẩm:HS hoàn thành các nội dung trong phiếu học tập.

Nội dung của hoạt động 5: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Gv: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 6.

- Sau đó giáo viên cho cả lớp hoạt động chung bằng cách cử 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung; hoàn thiện phiếu học tập.

- Dự kiến một số vướng mắc của học sinh để hỗ trơ khó khăn của học sinh.

- Giáo viên chốt kiến thức.


	HS: tiếp nhận nhiệm vụ

HS: làm việc nhóm

HS: báo cáo kết quả bằng bảng phụ

HS theo dõi, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức thức
	Câu1. B

Câu 2. D

Câu 3. C

Câu 4, 5 áp dụng công thức:

 M nguyên tố bất kì (X) = 
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D. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG:8’
1. Mục tiêu: 

- Khắc sâu kiến thức và mở rộng hơn kiến về cấu tạo vỏ nguyên tử. 

- Rèn luyện năng lực tự học, tính toán, năng lực thu thập thông tin qua internet, sách, báo để giải quyết vấn đề.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Gợi mở, vấn đáp

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm

4. Phương tiện dạy học: giấy

5. Sản phẩm:HS viết báo cáo
Nội dung của hoạt động 6: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Gv: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 7.

- Sau đó giáo viên cho cả lớp hoạt động chung bằng cách cử 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung; hoàn thiện phiếu học tập.

- Dự kiến một số vướng mắc của học sinh để hỗ trơ khó khăn của học sinh.

- Giáo viên chốt kiến thức.


	HS: tiếp nhận nhiệm vụ

HS: làm việc nhóm

HS: báo cáo kết quả bằng bảng phụ

HS theo dõi, nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức thức
	Coi nguyên tử crom là hình cầu, thể tích nguyên tử là

V=(4/3) πr3 = 8,78. 10-24 (cm3)

Vậy khối lượng riêng của nguyên tử là

D = m/V = (52.1,67.10-24)/(8,78. 10-24 ) = 9,89 (g/cm3)

Thực tế coi nguyên tử là một quả cầu rỗng, khối lượng tập trung ở hạt nhân.

Thể tích hạt nhân là : V = 4/3 πr3= 3,76.10-39 (cm3)

Vậy khối lượng riêng của hạt nhân là :

D = m/V = (52.1,67.10-27)/(3,76.10-39 ) = 2,31.1013 (kg/cm3)


E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: 2’
- Làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa trang 9.

- Chuẩn bị nội dung  bài hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị.

...........................................................................................
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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết được mối liên quan giữa số đơn vị điện tích hạt nhân với số p và số e.
- Biết cách tính số khối của hạt nhân nguyên tử.
- Ký hiệu nguyên tử.

- Khái niệm về số khối, quan hệ giữa số khối và nguyên tử. 

- Khái niệm nguyên tố hoá học và số hiệu nguyên tử.

- Khái niệm đồng vị.

- Công thức tính nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình.

2. Kỹ năng: tính toán số khối, tính nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình.

3. Thái độ, tình cảm: có thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần say mê khoa học, biết ứng dụng của đồng vị trong nghiên cứu học, trong y học, trong nông học, công nghiệp và nghiên cứu khoa học.


4.Nội dung trọng tâm

- Biết được mối liên quan giữa số đơn vị điện tích hạt nhân với số p và số e.

- Biết cách tính số khối của hạt nhân nguyên tử.
- Biết tính nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình.
5. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung

 + Năng lực hợp tác.
 + Năng lực giải quyết vấn đề.

 + Năng lực tính toán.
- Năng lực chuyên biệt
 + Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học. 

 + Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

 + Năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm..

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên:      
- Giáo án, phiếu học tập.
- Tranh ảnh, bảng biểu.

Phiếu học tập số 1: Dành riêng cho phần khởi động
Câu 1. Dựa vào hình ảnh, hãy trình bày tóm tắt thành phần cấu tạo của nguyên tử và cho biết điện tích, khối lượng của các hạt cơ bản (n, p, e)
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Phiếu học tập số 2: Dành cho phần tìm hiểu hạt nhân nguyên tử, số khối

Câu 1. 

- Nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt nào ? những loai hạt nào mang điện?

- Trong hạt nhân gồm có những hạt nào?

​- Trong đó loại hạt nào mang điện?

- Mỗi p mang đt bằng bao nhiêu? nếu có Z p thì số đthn là gì ? Vậy Z chính là số đvđt hn.

- Giữa số p và số e có quan hệ gì? Vì sao?

Câu 2. Điền số thích hợp vào các ô trống.

	N.tử
	Số p
	Số đơn vị điện tích HN
	điện tích HN
	Số e

	C
	6
	
	
	

	Al
	13
	
	
	

	N
	7
	
	
	


Câu 3. Nguyên tử X có 6e, 6p, 7n. Xác định.

a.Tổng số hạt có trong nguyên tử X

b. Tổng số hạt p và n

c. Số proton.

d. Số khối X được xác định như thế nào?

Phiếu học tập số 3: Dành cho phần tìm hiểu về nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tử.

Câu 1. Cho các nguyên tử: A(12e), B (12p), C (12n), D(số khối 12) 
a. Có thể XĐ được điện tích hạt nhân của nguyên tử nào? giá trị?

b. A, B ( cùng 1 nguyên tố hóa học? -> Khái niệm nguyên tố hóa học? 

Câu 2. - Số hiệu nguyên tử là gì?  Mối liên hệ giữa số hiệu nguyên tử, số dơn vị điện tích hạt nhân, số proton và số electron? Ý nghĩa của KHNT tổng quát? Viết KHNT của Na, biết Na có 11p và 12n.
Phiếu học tập số 4: Dành cho phần củng cố
Câu 1: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

A. Số khối.


B. Số nơtron.


C. Số proton.

D. Số proton và Nơtron.

Câu 2: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng của một nguyên tử của nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối A.






B. Số hiệu nguyên tử Z.



C. Nguyên tử khối của nguyên tử.



D. Số khối A và Số hiệu nguyên tử Z.

Câu 3: Hạt nhân nguyên tử nào có số hạt nơtron là 28?

 A. 
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C. 
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D. 
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Câu 4: Cho nguyên tử Clo có 17 electron, 17 proton và 18 nơtron. Hãy viết kí hiệu của nguyên tử Clo trên?

HD :
[image: image42.wmf]Cl
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Câu 5: Nguyên tử photpho có 16 notron, 15 electron. Số hiệu nguyên tử của P là: 

A. 15      


B. 16    



C. 31    


D. 30

Câu 6: Nguyên tử X có tổng số hạt là 58, số hạt nơtron nhiều hơn số proton là một hạt. Ký hiệu của nguyên tử đó là?

A. 
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B. 
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C. 
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Phiếu học tập số 5: Dành cho phần tìm tòi mở rộng
Câu 1. Những nguyên tố nào nhiều trong vỏ trái đất?

Câu 2. Ứng dụng công nghệ hạt nhân trong y học?

2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Ôn tập kĩ các kiến thức liên quan: Cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử và chuẩn bị bài mới

- Hoàn thành phiếu học tập số 1ở nhà  theo yêu cầu của GV
3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Hạt nhân nguyên tử
	- Nêu được các khái niệm về Số khối, Số đv ĐTHN,

- Mối quan hệ giữa số p, số n, số đvđthn.


	- Mối quan hệ giữa số p, số n, số đvđthn.

- Xác định được số đvđthn. Số p, số e, số n khi biết được số khối A và số Z
	-tính được số p, e ,n khi cho tổng số hạt của 1 nguyên tử
	

	2. Nguyên tố hóa học
	- Nêu được các khái niệm về NTHH, số hiệu nguyên rử và kí hiệu nguyên tử.


	- Mối quan hệ giữa số hiệu nguyên tử và số đvđthn 

- Viết được kí hiệu của một nguyên tử cụ thể.

- Xác định được số p, số e, số n khi biết được kí hiệu nguyên tử và ngược lại.
	
	


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

· Mức độ nhận biết

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.
C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron.

Câu 2: Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là:

   
A. electron.  B. proton.  C. nơtron.   D. nơtron và electron.

· Mức độ thông hiểu

Câu 3. Điền vào các khoảng trống theo sự hướng dẫn trong bảng sau:

	Ng.Tố
	Số đvđthn
	Số p
	Số e 
	Số n
	Số hiệu nguyên tử
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Câu 4: Một nguyên tử (X) có 13 proton trong hạt nhân. Khối lượng của proton trong hạt nhân nguyên tử X là:
A. 78,26.1023 gam.

B. 21,71.10-24 gam.

C. 27 đvC.

D. 27 gam.

· Vận dụng thấp

Câu 5. Nguyên tử X có tổng số hạt là 34, số hạt nơtron nhiều hơn số proton là một hạt. Ký hiệu của nguyên tử đó là?

A. 
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III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

A.KHỞI ĐỘNG

*  Ổn định lớp: 1’

Hoạt động 1: Mở đầu ( 4’ )

1. Mục tiêu: 

- Tạo hứng thú học tập cho HS trong việc tìm tòi những cái mới thông qua những điều đã biết.

- Rèn năng lực tự học, suy luận.
- Phát triển năng lực quan sát, sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2. Phương pháp kĩ thuật dạy học: Vấn đáp

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân

4. Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập, tranh ảnh, máy chiếu

5. Sản phẩm: Cho biết thành phần cấu tạo nên nguyên tử, điện tích và khối lượng của các hạt.
Nội dung của hoạt động 1: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- GV:  Phát phiếu học tập số 1 cho học sinh ở tiết trước

- GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh. Vì là HĐ tạo tình huống/nhu cầu học tập nên GV không chốt kiến thức mà chỉ liệt kê những câu hỏi/vấn đề chủ yếu mà HS đã nêu ra, các vấn đề này sẽ được giải quyết ở HĐ hình thành kiến thức và HĐ luyện tập.

GV: Vào bài mới: Những hình ảnh trên nói về nguyên tử, hật nhân nguyên tử. Để biết được đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử như thế nào, chúng ta thực hiện nhiệm vụ được nêu trong phiếu học tập số 2.
	HS hoạt động cá nhân để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1


B: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 25’
Hoạt động 2: Tìm hiểu về hạt nhân nguyên tử
1: Mục tiêu: 

- Hiểu về hạt nhân nguyên tử, điện tích hạt nhân, số khối, mối quan hệ giữa số p, số e và số đvđthn.
- Rèn luyện năng lực tự học, hợp tác, tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: Hiểu về hạt nhân nguyên tử, điện tích hạt nhân và số khối, mối quan hệ giữa số p, số e và số đvđthn.
Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Phát phiếu học tập số 2 cho HS
- Theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động và hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết.

- Đánh giá kết quả (sản phẩm) thực hiện nhiệm vụ của học sinh

- Chốt lại kiến thức

- Trong phân ôn tập đầu năm, chúng ta có nhắc đến nguyên tố hoá học, em nào có thể nhắc lại định nghĩa? Để giải quyết vấn đề này ta hoàn thành phiếu học tập số 3

 
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Báo cáo kết quả, thảo luận. HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học.


	I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ:

 1. Điện tích hạt nhân:

  a. Số đơn vị điện tích hạt nhân  Z = số proton p

  b. Nguyên tử trung hoà về điện:Nên số p = số e

Tóm lại: số đơn vị điện tích hạt nhân  Z = số p = số e

Áp dụng 

Câu 2

N.tử

Số p

Số đvđthn Z

Đthn

Số e

C

6

6

6+

6-

Al

13

13

13+

13-

N

7

7

7+

7-

2. Số khối của hạt nhân (kí hiệu A)

- Số khối là tổng số hạt p & n trong nguyên tử.

A = Z + N      A:  Sối khối

                      Z: Số P
      

                       N: Số n


- Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A là những đặc trưng cho hạt nhân và cũng là đặc trưng cho nguyên tử.

Áp dụng:

Câu 3: a.19,  b. 13,  c. 6, d. AX=Z+N=6+7=13


Hoạt động 3: Tìm hiểu về nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tử.
1: Mục tiêu: 

- Biết định nghĩa mới về nguyên tố hoá học, hiểu kí hiệu nguyên tử

- Quan hệ giữa số khối và nguyên tử. 
- Rèn luyện năng lực tự học, hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: Hiểu về hạt nhân nguyên tử, điện tích hạt nhân và số khối, mối quan hệ giữa số p, số e và số đvđthn.
Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Phát phiếu học tập số 2 cho HS
- Theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động và hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết.

- Đánh giá kết quả (sản phẩm) thực hiện nhiệm vụ của học sinh

- Chốt lại kiến thức

- Để củng cố bài, các em hoàn thành các bài tập sau(Phiếu học tập số 4). 
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Báo cáo kết quả, thảo luận. HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học.


	II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa: Nguyên tố hóa học là nguyên tử có cùng diện tích hạt nhân.
Câu 1. 
a.  A(12+), B (12+)

b. A,B  có cùng điểm chung, điện tích h.n = nhau.

 2. Số hiệu nguyên tử: 

- Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của 1 nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. Kí hiệu Z.

-Số hiệu nguyên tử = số dơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron
3. Kí hiệu nguyên tử.
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X là kí hiệu nguyên tố.

A là số khối

Z là số hiệu nguyên tử.

Câu 3. Áp dụng: A= Z+N=11+12+23. Vậy kí hiệu nguyên tử của Na là 
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C. CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP: 8’
1. Mục tiêu: 

- Củng cố, khắc sâu các kiến thức về hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học.

- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, hợp tác, tính toán, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn 

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: HS trả lời đúng các câu hỏi trong phiếu học tập số 4

Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Phát phiếu học tập số 2 cho HS
- Theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động và hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết.

- Đánh giá kết quả (sản phẩm) thực hiện nhiệm vụ của học sinh

- Chốt lại kiến thức
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Báo cáo kết quả, thảo luận. HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học.


	Phiếu học tập số 4:

Câu 1: C 

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: 
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Câu 5: C

Câu 6: B


D. VẬN DỤNG TÌM TOÀI, MỞ  RỘNG ( 3’)

1: Mục tiêu: 

- HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong bài để giải quyết các câu hỏi, bài tập gắn liền với thực tiễn và mở rộng kiến thức của HS.

- Rèn luyện năng lực tự học,năng lực thu thập thông tin qua internet, sách, báo để giải quyết vấn đề.

2: Phương pháp/  kĩ thuật dạy học: Tự nghiên cứu

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm, viết báo cáo.

4: Phương tiện dạy học: Phiếu học tập.

5: Sản phẩm: HS viết báo cáo trả lời được câu hỏi trong phiếu học tập số 5.
Nội dung hoạt động:

GV: Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu từ các kiến thức đã học ở bộ môn sinh, từ nguồn internet các nhóm viết thành bài báo cáo  giải quyết các nội dung trong phiếu học tập số 5

HS: các nhóm tổng hợp kết quả bài làm của từng cá nhân sau đó cử đại diện viết bài báo cáo nọp cho giáo viên vào tiết sau.

Câu 1. Những nguyên tố nào nhiều trong vỏ trái đất?

Các bạn đừng nghĩ rằng mọi nguyên tố trong bảng tuần hoàn đều có trong vỏ Trái đất. Trong vỏ Trái đất tỉ lệ các nguyên tố cũng khác biệt nhau rất lớn
[image: image67.jpg]



Những nguyên tố nào nhiều trong vỏ trái đất
Câu 2. Ứng dụng công nghệ hạt nhân trong y học đầy triển vọng của một số dược chất phóng xạ mới được phát hiện trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
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Ứng dụng công nghệ hạt nhân trong y học Gali-68

E: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ ( 2’)

- Làm các bài tập 1, 2 trong sách giáo khoa trang 13.

- Chuẩn bị nội dung  bài hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị(tt).

RÚT KINH NGHIỆM (nếu có)
.......................................................
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	Tuần
	Tiết PPCT

	30/8/2020


	
	03
	5


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết được mối liên quan giữa số đơn vị điện tích hạt nhân với số p và số e.
- Biết cách tính số khối của hạt nhân nguyên tử.
- Ký hiệu nguyên tử.

- Khái niệm về số khối, quan hệ giữa số khối và nguyên tử. 

- Khái niệm nguyên tố hoá học và số hiệu nguyên tử.

- Khái niệm đồng vị.

- Công thức tính nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình.

2. Kỹ năng: tính toán số khối, tính nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình.

3. Thái độ, tình cảm: có thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần say mê khoa học, biết ứng dụng của đồng vị trong nghiên cứu học, trong y học, trong nông học, công nghiệp và nghiên cứu khoa học.


4.Nội dung trọng tâm

- Biết được mối liên quan giữa số đơn vị điện tích hạt nhân với số p và số e.

- Biết cách tính số khối của hạt nhân nguyên tử.
- Biết tính nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình.
5. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung

 + Năng lực hợp tác.
 + Năng lực giải quyết vấn đề.

 + Năng lực tính toán.
- Năng lực chuyên biệt
 + Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học. 

 + Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

 + Năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm..

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Giáo viên:      
- Giáo án, phiếu học tập.
- Tranh ảnh, bảng biểu.

Phiếu học tập số 1: Dành riêng cho phần khởi động

Câu 1. Các em hãy quan sát hình vẽ, nhận xét và rút ra kết luận về số p, số e, số n.
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Phiếu học tập số 2: Dành cho phần tìm hiểu về đồng vị.

Câu 1. Cho các nguyên tử 
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a. Hãy XĐ số P = ?  


      số n =?

b. Điểm giống và khác nhau của 3 nguyên tử trên?

c. Khái niệm đồng vị

Phiếu học tập số 3: Dành cho phần tìm hiểu nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
Câu 1. Hoàn thành các bài tập sau:

a. Hãy cho biết nguyên tử khối là gì? Đơn vị KLNT?
b. Nguyên tử 12C nặng 19,9206.10-27 kg. Hỏi nguyên tử này nặng gấp bao nhiêu lần  đơn vị KLNT?
c. Nguyên tử X có 17e, 17p, 18n. Xác định nguyên tử khối =?

Câu 2. Hoàn thành các bài tập sau:
a. Công thức tính nguyên tử khối trung bình?

b. Li trong tự nhiên có 2 đồng vị: 
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 chiếm 92,5%, 
[image: image72.wmf]6
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 chiếm 7,5%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của Li?

Tính nguyên tử khối trung bình của Ar

Phiếu học tập số 4: Dành cho phần củng cố kiến thức.

Câu 1: Cho các nguyên tử sau: 
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. Xác định các nguyên tử là đồng vị của nhau?

giải: các nguyên tử A,M Là đồng vị của nhau vì có cùng P=6

các nguyên tử B,X là đồng vị của nhau vì có cùng P=17

Câu 2. Hai nguyên tử nào là đồng vị của nhau:

     A. 
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C. 
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Câu 3 : Đồng có 2 đồng vị 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Xác định thành phần % của đồng vị 
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Câu 4: Đồng có 2 đồng vị 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tìm tỉ lệ khối lượng của 
[image: image87.wmf]Cu
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 trong CuCl2 .

Phiếu học tập số 5: Dành cho tìm tòi mở rộng
Câu 1. Các nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống 
1. Các nguyên tố hóa học trong cơ thể sinh vật? 
2. Vai trò của các nguyên tố hóa học với cơ thể sống? 
2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Ôn tập kĩ các kiến thức liên quan: Cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử và chuẩn bị bài mới

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1. Đồng vị
	- Nêu được khái niệm đồng vị
	Hiểu được đồng vi của cùng một nguyên tố
	
	

	2. Nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình
	- Nêu được khái niệm về nguyên tử khối

- Công thức tính nguyên tử khối trung bình.
	- Mối quan hệ giữa số khối và nguyên tử khối


	- Tính được khối lượng tương đối của nguyên tử và nguyên tử khối trung bình.


	- Tính thành phần phần trăm  khối lượng của các đồng vị trong một phân tử

- Xác định nguyên tử khối trung bình khi biết tỉ lệ về nguyên tử


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

· Mức độ nhận biết

Câu 1.
Khối lượng nguyên tử thường xấp xỉ với số khối A vì: 

A. Số nơtron trong nhân xấp xỉ với số proton.




B. Ta đã bỏ qua khối lượng electron. 

C. Thực ra đó là khối lượng nguyên tử trung bình của nhiều đồng vị.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 2.
Các đồng vị có:

A. cùng số khối A





B. cùng số hiệu nguyên tử Z

C. chiếm các ô khác nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn

D. cùng số nơtron

· Mức độ thông hiểu

Câu 3. Tổng số hạt trong một nguyên tử của một nguyên tố X là 13 nguyên tử kối X là:

A. 7 


B. 8 


C. 9 

D. 10

Câu 4. Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây có cùng số proton và số nơtron?

A. 
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B. 
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C. 
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D. cả A, B, C đều đúng

Câu 5. Nguyên tố Mg có 3 đồng vị: 
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. Nguyên tố oxi có 3 đồng vị: 
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. Số loại phân tử magie oxit có thể tạo thành là:

A. 3


B. 6


C. 9

D. 12

· Vận dụng thấp

Câu 6.  Một nguyên tử (X) có 13 proton trong hạt nhân. Khối lượng của proton trong hạt nhân nguyên tử X là: 

A. 78,26.1023 gam. 
B. 21,71.10-24 gam.     
C. 27 đvC.  
D. 27 gam

Câu 7. Oxi có 3 đồng vị 
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. Cacbon có hai đồng vị là: 
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. Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khử cacbonic được tạo thành giữa cacbon và oxi?

A. 11


B. 12


C. 13

D. 14

Câu 8. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91; R có 2 đồng vị. Biết 
[image: image95.wmf]R
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chiếm 54,5%. Nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 80


B. 82


C. 81


D. 85

· Vận dụng cao
Câu 9. Một nguyên tố X có 2 đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của X có 35 proton. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Đồng vị thứ hai có nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là bao nhiêu?

A. 79,20

B. 78,90

C. 79,92

D. 80,50

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

A.KHỞI ĐỘNG

*  Ổn định lớp: 1’

Hoạt động 1: Mở đầu ( 4’ )

1. Mục tiêu: 

- Tạo hứng thú học tập cho HS trong việc tìm tòi những cái mới thông qua những điều đã biết.

- Rèn năng lực tự học, suy luận.
- Phát triển năng lực quan sát, sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2. Phương pháp kĩ thuật dạy học: Vấn đáp

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân

4. Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập, tranh ảnh, máy chiếu

5. Sản phẩm: Cho biết thành phần cấu tạo nên nguyên tử, điện tích và khối lượng của các hạt.
Nội dung của hoạt động 1: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chiếu lên màn hình phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoạt động cá nhân
- Hỏi để kết nối vào bài mới: Vậy thế nào là đồng vị? Chúng ta sẽ tìm hiểu bài hôm nay.
	HS hoạt động cá nhân để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1


B. HÌNH HÀNH KIẾN THỨC: 25
Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng vị
1: Mục tiêu: 

- Biết định nghĩa mới về đồng vị.

- Xác định được các đồng vị.

- Rèn luyện năng lực tự học, hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: Nắm được khái niệm đồng vị của một nguyên tố.
Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Phát phiếu học tập số 2 cho HS
- Theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động và hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết.
- Chốt lại kiến thức

- Đặt vấn đề: Ta đã biết cách tính số khối của nguyên tử = Z+ N; Z của một nguyên tố luôn không đổi, khi N thay đổi thì thế nào? Nguyên tử khối của nó sẽ được tính ra sao? Để giải quyết vấn đề này các em hoàn thành phiếu học tập số 3
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Báo cáo kết quả, thảo luận. HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học.


	III. ĐỒNG VỊ

Câu 1.

a. Hãy XĐ số P =    8       8     8


      số n =    8       9    10

b. giống cùng số P, khác số n dẫn đến khác nhau số khối. Vậy 3 nguyên tử trên thuộc các đồng vị của oxi
KL: Đồng vị là những nguyên tử của cùng 1 nguyên tố có số p giống nhau nhưng khác nhau về số n

- Lưu ý: 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu về nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
1: Mục tiêu: 

- Biết định nghĩa nguyên tử khối và công thức tính nguyên tử khối trung bình.

- Mối quan hệ giữa số khối và nguyên tử khối

- Rèn luyện năng lực tự học, hợp tác,tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: HS nắm được khái niệm về nguyên tử khối và công thức tính nguyên tử khối trung bình.

Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Phát phiếu học tập số 3 cho HS
- Theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động và hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết.

- Đánh giá kết quả (sản phẩm) thực hiện nhiệm vụ của học sinh

- Chốt lại kiến thức

- Để khắc sâu kiến thức các em hoàn thành phiếu học tập số 4 sau:
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Báo cáo kết quả, thảo luận. HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học.


	IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH 

CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
1. Nguyên tử khối:

- ĐN: NTK của 1 nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

- NTK là khối lượng tương đối của nguyên tử. 

( NTK = số khối (A)
Áp dụng: 

Câu 1. 
b.    1u = 
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= 1,6605.10-27kg nên nguyên tử 12C nặng gấp 12 lần đvKLNT
c. Nguyên tử khối X = 17+18 = 35u

2. Nguyên tử khối trung bình: A

Nếu gọi A1,  A2… Ai lần lượt là nguyên tử khối của các đồng vị, và x1,  x​2​, … xi là % số nguyên tử của các đồng vị tương ứng. Hãy tính nguyên tử khối trung bình A ?
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Câu 2. 
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C. CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP: 7’
1. Mục tiêu: 

- Củng cố, khắc sâu các kiến thức về đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình..

- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, hợp tác, tính toán, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn 

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: HS trả lời đúng các câu hỏi trong phiếu học tập số 4

Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Phát phiếu học tập số 4 cho HS
- Theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động và hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết.

- Đánh giá kết quả (sản phẩm) thực hiện nhiệm vụ của học sinh

- Chốt lại kiến thức


	- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Báo cáo kết quả, thảo luận. HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học.


	Phiếu học tập số 4:

Câu 1: Cho các nguyên tử sau: 
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. Xác định các nguyên tử là đồng vị của nhau?

giải: các nguyên tử A,M Là đồng vị của nhau vì có cùng P=6

các nguyên tử B,X là đồng vị của nhau vì có cùng P=17

Câu 2. Hai nguyên tử nào là đồng vị của nhau:

A. 
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C. 
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Câu 3 : Đồng có 2 đồng vị 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Xác định thành phần % của đồng vị 
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Giải : Đặt % của đồng vị 
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 là x, ta có phương trình:

63x + 65(1 – x) = 63,54 => x = 0,73         Vậy 
[image: image114.wmf]Cu

63

29

% = 73%

Câu 4: Đồng có 2 đồng vị 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tìm tỉ lệ khối lượng của 
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Giải :   Đặt % của đồng vị 
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 là x, ta có phương trình:

     63x + 65(1 – x) = 63,54 => x = 0,73         Vậy 
[image: image119.wmf]Cu

63

29

% = 73%            
[image: image120.wmf]54

,

134

2

=

CuCl

M


Thành phần % của 2 đồng vị Cu trong CuCl2 : 
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Thành phần % của 
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 trong CuCl2 :     Trong 100g CuCl2 có 47g là Cu (cả 2 đồng vị). trong hỗn hợp 2 đồng vị 
[image: image123.wmf]Cu

63

29

 và 
[image: image124.wmf]Cu

65

29

 thì đồng vị 
[image: image125.wmf]Cu

63

29

 chiếm 73%. Vậy khối lượng 
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D. VẬN DỤNG TÌM TOÀI, MỞ  RỘNG ( 7’)

1: Mục tiêu: 

- HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong bài để giải quyết các câu hỏi, bài tập gắn liền với thực tiễn và mở rộng kiến thức của HS.

- Rèn luyện năng lực tự học,năng lực thu thập thông tin qua internet, sách, báo để giải quyết vấn đề.

2: Phương pháp/  kĩ thuật dạy học: Tự nghiên cứu

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm, viết báo cáo.

4: Phương tiện dạy học: Phiếu học tập.

5: Sản phẩm: HS viết báo cáo trả lời được câu hỏi trong phiếu học tập số 5.
Nội dung hoạt động:

GV: Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu từ các kiến thức đã học ở bộ môn sinh, từ nguồn internet các nhóm viết thành bài báo cáo  giải quyết các nội dung trong phiếu học tập số 5

HS: các nhóm tổng hợp kết quả bài làm của từng cá nhân sau đó cử đại diện viết bài báo cáo nọp cho giáo viên vào tiết sau.

Nguyên tố hóa học trong cơ thể sinh vật 
1. Các nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống 
Trong tế bào chứa nhiều nguyên tố khác nhau với hàm lượng rất khác nhau. Trong hơn 100 nguyên tố hóa học có trong tự nhiên, trong tế bào có mặt hơn 70 nguyên tố khác nhau. 

Trong các nguyên tố có mặt trong tế bào, 16 nguyên tố (C, H, O, N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Ca, Cl, Na, Mn, Zn, I) là những nguyên tố có vai trò quan trọng trong việc cấu tạo nên các thành phần của tế bào, thực hiện các chức năng sống của tế bào. 

Sáu nguyên tố C, H, O, N, S, P được gọi là các nguyên tố phát sinh sinh vật vì vai trò quan trọng của chúng. Các nguyên tố này chiếm trên 97% khối lượng tế bào. Từ 6 nguyên tố này, cấu tạo nên tất cả các hợp chất hữu cơ của tế bào nên có vai trò quyết định sự tồn tại của sự sống. 
Ngoài 16 nguyên tố chủ yếu trên, trong tế bào còn có nhiều nguyên tố khác với hàm lượng và vai trò khác nhau. Trong tế bào của các nhóm sinh vật khác nhau, hàm lượng các nguyên tố cũng không giống nhau. Hàm lượng các nguyên tố trong tế bào còn thay đổi tuỳ thuộc điều kiện môi trường (thực vật, VSV), chế độ dinh dưỡng (động vật): 

+ Nguyên tố đại lượng : C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. 

+ Nguyên tố vi lượng : Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni. 

Với thực vật, các nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong đất có vai trò quan trọng. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống, không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể. 
[image: image128.emf]
        Hình 1. Các nguyên tố khoáng đa lượng và vi lượng cần cho cây 

Ở người, gần như toàn bộ khối lượng (99%) của cơ thể con người được tạo thành từ sáu nguyên tố: oxi, carbon, hydro, nitơ, canxi, và phốt pho. 
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Hình 2. Vai trò và nguồn cung cấp vitamin (khoáng) cho con người

	Tỉ lệ phần trăm các nguyên tố trong cơ thể chúng ta: 
1. Oxy (65%)

2. Carbon (18,6%)

3. Hydro (9,7%)

4. Nitơ (3,2%)

5. Canxi (1,8%)

6. Phốt pho (1.0%)
	7. Kali (0,4%)

8. Natri (0,2%)

9. Clo (0,2%)

10. Magiê (0,06%)

11. Lưu huỳnh (0,04%)
	12. Đồng, Kẽm, Selen, Molybđen, Flo, Iot, Mangan, Coban, Sắt (0,70%)

13. Liti, Stronti, Nhôm, Silic, Chì, Vanadi, Arsen, Brom (rất ít)


2. Vai trò của các nguyên tố hóa học với cơ thể sống 
a. Vai trò của các nguyên tố khoáng với thực vật 
Các nguyên tố khoáng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của thực vật: 

- Chất khoáng là thành phần xây dựng nên các chất hữu cơ cơ bản nhất của chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và cơ quan. Ngoài các nguyên tố đại lượng là những nguyên tố có vai trò chủ yếu trong việc tạo nên chất sống, có thể nói mọi chất khoáng đều ít nhiều có ở dạng liên kết trong các hợp chất hữu cơ bởi các liên kết hóa học hay hóa lý và có độ bền khác nhau. Ví dụ N, S là thành phần bắt buộc của protein; P, N có mặt trong acid nucleic, phospholipid; Mg và N cấu tạo nên chlorophyll. 
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Hình 3. Các nguyên tố khoáng cần cho cây

- Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh các hoạt động trao đổi chất, các hoạt động sinh lý của cây. Vai trò điều chỉnh của các nguyên tố khoáng thông qua: 

+ Chất khoáng có tác dụng điều tiết một cách mạnh mẽ quá trình sống thông qua tác động đến các chi tiêu hóa lý hóa keo của chất nguyên sinh như điện tích, độ bền, khả năng ngậm nước, độ phân tán, độ nhớt v.v... của hệ keo. Nhìn chung, ion hóa trị 1 làm tăng độ trương của keo mạnh hơn ion hóa trị 2 và đặc biệt là ion hóa trị 3. 

+ Chất khoáng còn có khả năng điều tiết các hoạt động sinh lý thông qua tác động đến các hệ enzyme và hệ thống các hợp chất khác có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và trao đổi năng lượng... 

- Các nguyên tố khoáng có khả năng làm tăng tính chống chịu của thực vật đối với các điều kiện bất lợi như một số nguyên tố đại lượng, vi lượng làm tăng tính chống chịu hạn, chịu rét. chịu bệnh... 

Hiện tượng thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên lá. 

Ví dụ: 


+ Thiếu đạm (N): lá vàng nhạt, cây cằn cỗi 

+ Thiếu lân (P): lá vàng đỏ, trổ hoa trễ, quả chín muộn. 
+ Thiếu Kali: ảnh hưởng đến sức chống chịu của cây. 

+ Thiếu Ca: ảnh hưởng đến độ vững chắc của cây, rễ bị thối, ngọn cây khô héo. 

+ Thiếu Mg: 
[image: image131.emf]
Hình 4. Cây thiếu Magie

b. Vai trò của các nguyên tố với cơ thể người 
- Oxygen (O) chiếm khoảng 65%, tham gia cấu tạo hầu hết các chất hữu cơ, phân tử nướcvà tham gia vào quá trình hô hấp. 

- Carbon (C) chiếm khoảng 18%, có thể tạo liên kết với 4 nguyên tử khác, tạo khung chất hữu cơ. 

- Hydrogen (H) chiếm khoảng 10%, là thành phần của nước và hầu hết các chất hữu cơ. 

- Nitrogen (N) có khoảng 3%, tham gia cấu tạo các protein, acidnucleic. 

- Calcium (Ca) có khoảng 1,5% là thành phần của xương và răng, có vai trò quan trọng trong co cơ, dẫn truyền xung thần kinh và đông máu. 

- Phosphor (P) có khoảng 1%, giữ vai trò quan trọng trong chuyển hoá năng lượng, thành phần của acid nucleic... 

- Kalium (K) (Potassium), có khoảng 0,4% là cation (ion+) chủ yếu trong tế bào, giữ vai trò quan trọng cho hoạt động thần kinh và co cơ. 

- Sulfua (S) có khoảng 0,3%, có mặt trong thành phần của phần lớn protein. 

- Natrium (Na) (Sodium), có khoảng 0,2% là cation chủ yếu trong dịch của mô, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng chất dịch, trong dẫn truyền xung thần kinh. 
- Magnesium (Mg) khoảng 0,1% là thành phần của nhiều hệ enzyme quan trọng, cần thiết cho máu và các mô. 
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Hình 5. Nhu cầu canxi của cơ thể

- Magnesium (Mg) khoảng 0,1% là thành phần của nhiều hệ enzyme quan trọng, cần thiết cho máu và các mô. 

- Chlor (Cl) khoảng 0,1%, là anion (ion-) chủ yếu của dịch cơ thể, có vai trò trong cân bằng nội dịch. 

- Sắt (Fe) (Ferrum) chỉ có dấu vết, là thành phần của hemoglobin, myoglobin và một số enzyme. 

- Iod (I) - chỉ có dấu vết là thành phần của hormone tuyến giáp 
[image: image133.emf]
Hình 6. Nguồn cung cấp chất khoáng cho con người từ thực phẩm
E: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ ( 1’)

- Làm các bài tập 3, 4, 5, 7, 9 trong sách giáo khoa trang 14.

- Chuẩn bị nội dung  bài luyện tập.

RÚT KINH NGHIỆM (nếu có)
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I. MỤC TIÊU.

 1. Kiến thức: Ôn tập về:

- Đặc tính của các hạt cấu tạo nên nguyên tử

- Những đại lượng đặc trưng cho nguyên tử: điện tích, số khối, số hiệu nguyên tử, nguyên tử khối.

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng kiến thức về thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử để giải các bài tập liên quan.

- Dựa vào các đại lượng đặc trưng cho nguyên tử để giải các bài tập về đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình.

 3. Thái độ, tình cảm: Rèn cho học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, thích thú và hăn say xây dựng bài, tích cực phát huy năng lực của học sinh. 
 4. trọng tâm:cấu tạo nguyên tử,  đồng vị , cách tính nguyên tử khối trung bình

 5. Đinh hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển

Thông qua bài học sẽ giúp các em hình thành và phát triển các năng lực sau:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học. 
- Năng lực tính toán. 
- Năng lực linh hoạt sáng tạo.

- Năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Năng lực tự điều chỉnh. 

- Năng lực đáng giá.  

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 

 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập.

Phiếu học tập số 1.
Câu 1. Xác định số proton, số nơtron và điện tích hạt nhân của các nguyên tử sau:
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Câu 2: Cho các nguyên tử :
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Các nguyên tử nào là đồng vị của nhau ?

Câu 3. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố niken, biết rằng trong tự nhiên các đồng vị của niken tồn tại theo tỉ lệ :     
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Phiếu học tập số 2.

Câu 1. Điện tích hạt nhân nguyên tử Z là:

A. số electron của nguyên tử.


B. số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.

C. số proton trong hạt nhân.


D. số nơtron trong hạt nhân.

Câu 2. Cho số hiệu nguyên tử của clo, oxi, natri và hiđro lần lược là 17; 8; 11 và 1. Hãy xét xem kí hiệu nào sau đây không đúng?

A. 
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D. 
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Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai? Electron

A. là hạt mang điện tích âm.

B. có khối lượng 9,1095.10-31 kg.

C. chỉ thoát ra khỏi nguyên tử trong những điều kiện đặc biệt.

D. có khối lượng đáng kể so với khối lượng nguyên tử.

Câu 4. Nguyên tố oxi có 3 đồng vị 
[image: image148.wmf]O

16

8

, 
[image: image149.wmf]O

17

8

, 
[image: image150.wmf]O

18

8

. Vậy:

A. Tổng số hạt nucleon (proton và nơtron) của chúng lần lược là 16; 17; 18

B. Số nơtron của chúng lần lược là 8; 9; 10

C. Số khối của chúng làn lược là 16; 17; 18

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5. Biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử là 276. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40. Số hạt nơtron trong nguyên tử này là:

A. 79


B. 118


C. 197


D. 236



Phiếu học tập số 3

Câu 1. Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

A. Nguyên tử được cấu tạo bởi ba loại hạt: proton, nơtron, electron.

B. Nguyên tử có cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electron.

C. Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện âm.

D. Nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âm.    

Câu 2. Chọn định nghĩa đúng nhất của đồng vị

A. Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân Z.

B. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron (N).

C. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối.

D. Đồng vị là những chất có cùng trị số của Z, nhưng khác nhau trị số A.

Câu 3. Nhận định kí hiệu 
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. Câu trả lời nào đúng trong các câu trả lời sau?

A. X và Y cùng thuộc về một nguyên tố hóa học.

B. X và Y là các nguyên tử của 2 chất đồng vị.

C. X và Y cùng có 25 electron.

D. Hạt nhân của X và Y cùng có 25 hạt (proton và nơtron).       

Câu 4. Kí hiệu nguyên tử 
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cho biết những điều gì về nguyên tố X?

A. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử.

B. Số hiệu nguyên tử.

C. Số khối của nguyên tử.



D. Số hiệu nguyên tử và số khối.

Câu 5. Trong tự nhiên, nguyên tố brôm có hai đồng vị 
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. Nếu khối lượng nguyên tử trung bình của brôm là 79,91 thì thành phần phần trăm (%) hai đồng vị này là:

A. 35,0 và 60,0

B. 45,5 và 54,5


C. 54,5 và 45,5


D. 61,8 và 38,2

Phiếu học tập số 4

Câu 1. Trong 5 nguyên tử 
[image: image155.wmf]E

D

C

B

A

17

8

17

9

16

8

35

16

35

17

,

,

,

,

. Cặp nguyên tử nào là đồng vị

A. C và D

B. C và E 

C. A và B 

D. B và C 

Câu 2. Số electron và số khối trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image156.wmf]Hg
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A. 80; 201

B.  80; 121

C. 201; 80

D. 121; 80

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.

C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron.

Câu 4. Nhận định nào sau đây về nguyên tố hóa học là đúng?

A. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

B. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron, proton, nơtron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

C. Tất cả những nguyên tử có cùng số khối đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

D. Tất cả những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Câu 5. Hiđro có 3 đồng vị 
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 và oxi có đồng vị 
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. Có thể có bao nhiêu phân tử được tạo thành từ hiđro và oxi?

A. 16


B. 17


C. 18


D. 20



Phiếu học tập số 5

Câu 1. Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau:

A. 
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B. 
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D.kim cương và than chì 

Câu 2. Đường kính của nguyên tử có cỡ khoảng bao nhiêu?

A. 10-6 m

B. 10-8 m 

C. 10-10 m

D. 10-20 m

Câu 3. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X là 34. Số khối của X là:


A. 21


B. 22                   
C. 23


D. 25

Câu 4. Một nguyên tử có 8p , 8e và 8n .Chọn nguyên tư đồng vị với nó.

      A. 8p, 8n, 9e.                        B. 8p, 9n, 9e.

C. 9p, 8n, 9e.                   D. 8p, 9n, 8e.

Câu 5. Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số các loại hạt bằng 115. Trong đó số hạt mang điện là 25 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là:

A. 
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[image: image167.wmf]X

45

35




D. 
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Phiếu học tập số 6: Dành cho phần tìm tòi, mở rộng
Câu 1.  Hãy cho biết ưu và nhược điểm của năng lượng hạt nhân?

 2. Chuẩn bị của HS: 

- SGK

- Chuẩn bị nội dung liên quan đến bài học

- Bảng phụ

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Luyện tập thành phần nguyên tử
	Dựa và khái niệm nhận ra các nguyên tử của cùng nguyên tố, các đồng vị của cùng nguyên tố


	- Hiểu được cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, kí hiệu hóa học, nguyên tố hóa học và đồng vị

- Viết được kí hiệu của một nguyên tử cụ thể: 
[image: image169.wmf]A
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-Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử ngược lại.


	- Vận dụng kiến thức về thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử để giải các bài tập liên quan.

- Dựa vào các đại lượng đặc trưng cho nguyên tử để giải các bài tập về đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình.
	- Tính được nguyên tử khối trung bình, % số nguyên tử mỗi đồng vị
- Giải các bài tập liên quan đến cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị, nguyên tử khối trung bình.


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

· Mức độ nhận biết

Câu 1. Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại?
A. Proton.


B. Nơtron.

C. Electron.

D. Nơtron và electron.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.
C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron.

Câu 3. Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là

A. electron.


B. proton.

C. nơtron.

D. nơtron và electron.

· Mức độ thông hiểu

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai:

A.
Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

B.
Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.

C.
Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

D.
Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron.

Câu 5. Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 nơtron. Số khối của nguyên tử flo là

A. 9.


B. 10.


C. 19.


D. 28

Câu 6. Nguyên tử của nguyên tố R có 56e và 81n. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố R?
A. 
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B. 
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D. 
[image: image173.wmf]162

56

X


· Vận dụng thấp

Câu 7: Nguyên tử A có tổng số hạt mang điện và hạt không mang điện là 28, trong đó số hạt mang điện gấp 1,8 lần số hạt không mang điện. A là

A. 18Ar.    


B. 10Ne.    

C. 9F.    

D. 8O.

Câu 8: Trong tự nhiên tìm được hai đồng vị của nguyên tố X. Khảo sát cho thấy cứ 100 nguyên tử của X thì có 73 nguyên tử 63X. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của X là 63,546, số khối của đồng vị còn lại là

A. 64    


B. 65    


C. 66    


D. 67

HD: Đặt số khối của đồng vị còn lại là x.

Theo đề bài ta có : (73.63+27.x)/100 = 63,546 => x = 65

· Vận dụng cao
Câu 9. Tổng số p, e, n trong hai nguyên tử A và B là 142, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Số hiệu nguyên tử của A và B là

A. 17 và 19.

B. 20 và 26.

C. 43 và 49.

D. 40 và 52.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

A.KHỞI ĐỘNG

*  Ổn định lớp: 1’

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát

1. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh định hướng hướng nội dung của bài học

- Tạo sự hứng thú cho học sinh 

- Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2. Phương pháp kĩ thuật dạy học: Vấn đáp

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân

4. Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập, máy chiếu

5. Sản phẩm: Cho biết thành phần cấu tạo nên nguyên tử, điện tích và khối lượng của các hạt.
Nội dung của hoạt động 1: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Chiếu lên màn hình phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoạt động cá nhân

- Cho điểm và chốt lại kiến thức.
- Hỏi để kết nối vào bài mới: Chúng ta đã nghiên cứu về thành phần nguyên tử. Bây giờ sẽ củng cố lại những kiến thức đã học và vận dụng vào làm bài tập
	HS hoạt động cá nhân để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1
	


B. HÌNH HÀNH KIẾN THỨC VÀ RÈN LUYỆN

Hoạt động 2: Kiến thức cần nắm về thành phần nguyên tử.
1: Mục tiêu: Củng cố kiến thức về:
- Thành phần cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, kích thước, khối lượng, điện tích của hạt nhân

- Định nghĩa nguyên tố hoá học, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình

- Rèn luyện kĩ năng xác định số electron, số proton, số nơtron và nguyên tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử

 - Phát triển năng lực tự học, tính toán , sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: . Kiến thức cần nắm về thành phần nguyên tử.
Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Giáo viên chia lớp 4 nhóm lớn, mỗi nhóm lớn chia thành 2 nhóm nhỏ

- Nhiệm vụ các nhóm

+ nhóm 1: làm phiếu học tập số 2

+ nhóm 2: làm phiếu học tập số 3

+ nhóm 3: làm phiếu học tập số 4

+ nhóm 4: làm phiếu học tập số 5

Lưu ý: nhóm nào làm xong nhiệm vụ nhóm mình tiếp tục nghiên cứu bài tập các nhóm khác
- các nhóm thảo luận và cử thư kí ghi biên bản vào bảng phụ

- Nhận xét kết quả các hoạt động

	- Hs ngồi theo nhóm như GV đã phân công

- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Các nhóm tiến hành thảo luận 

Sau khi thảo luận xong cử đại diện lên trình bày

- Hs ngồi theo nhóm như GV đã phân công

- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Các nhóm tiến hành thảo luận 

Sau khi thảo luận xong cử đại diện lên trình bày


	Phiếu học tập số 2.

Câu 1. C. 


Câu 2. D. 
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Câu 3. D. 
Câu 4. D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 5. B. 118






Phiếu học tập số 3

Câu 1. D. 

Câu 2. B. 

Câu 3. D. 

Câu 4. D. 

Câu 5. C. 


Phiếu học tập số 4

Câu 1. B. 
 

Câu 2. A. 


Câu 3. B. 

Câu 4.D. 

Câu 5. C. 18






Phiếu học tập số 5

Câu 1. B. 
 

Câu 2. C. 


Câu 3. C.




Câu 4.  D. 

Câu 5. A. 



C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 3: . 

(1) Mục tiêu

Sau khi HS nắm được kiến thức của bài sẽ vận dụng để giải quyết được các bài tập gắn với thực tiễn

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học

 Dùng phương pháp nêu vấn đề,  đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm
(4) Phương tiện dạy học: Phiếu học tập.
5: Sản phẩm: HS viết báo cáo trả lời được câu hỏi trong phiếu học tập số 5.
Nội dung hoạt động:

GV: Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu từ các kiến thức đã học ở bộ môn sinh, từ nguồn internet các nhóm viết thành bài báo cáo  giải quyết các nội dung trong phiếu học tập số 5

HS: các nhóm tổng hợp kết quả bài làm của từng cá nhân sau đó cử đại diện viết bài báo cáo nọp cho giáo viên vào tiết sau.

D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ ( 1’)

- Làm các bài tập 1, 2, 3, 5, 6 trong sách giáo khoa trang 18.

- Chuẩn bị nội dung  bài cấu tạo vỏ nguyên tử.

RÚT KINH NGHIỆM (nếu có)
-------------------------------------------------------------------
	Ngày soạn
	BÀI 4. CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
	Tuần
	Tiết PPCT

	7/ 09/2020


	
	04-05
	8, 9


I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức

Biết được:

- Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử.

- Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N).

- Một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp. Các electron trong mỗi phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.

2. Kĩ năng

 - Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d) trong một lớp. 

3. Thái độ, tình cảm:

- Xây dựng lòng tin vào khả năng của con người tìm hiểu bản chất của thế giới vi mô và rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc. 

4. Trọng tâm

- Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

- Lớp và phân lớp electron 


5. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung

 + Năng lực hợp tác.
 + Năng lực giải quyết vấn đề.

 + Năng lực tính toán.
- Năng lực chuyên biệt
 + Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học. 

 + Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

 + Năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm..

II. CHUẨN BỊ: 

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án, phiếu học tập, bảng biểu. 

- Hệ thống câu hỏi và bài tập theo định hướng phát triển năng lực

- Các phiếu học tập giao trước cho HS
Phiếu học tập số 1: Dành cho phần khởi động

Câu 1. Hãy trình bày những hiểu biết của em về cấu tạo vỏ nguyên tử?

[image: image175.png]





 Phiếu học tập số 1: Dành cho phần tìm hiểu sự chuyển động của electron trong nguyên tử.
Câu 2. Cho học sinh xem đoạn video miêu tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Qua đoạn video (https://youtu.be/E2kaUyHu35U, https://youtu.be/hxiLlUQC6Ag) trên, em hãy cho biết quỹ đạo chuyển động của electron?
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Phiếu học tập số 3: Dành cho phần tìm hiểu lớp electron và phân lớp electron
Câu 1. Hoàn thành câu hỏi sau

- Các electron phân bố vào vỏ nguyên tử theo thư tự mức năng lượng như thế nào?

- Các e lớp bên trong có mức năng lượng như thế nào so với các e lớp bên ngoài? Vì sao? 

- Những e trên cùng một lớp có mức năng lượng như thế nào?

- Để kí hiệu cho lớp dùng kí hiệu gì? Và tương ứng với tên gọi như thế nào?
Câu 2. Hoàn thành câu hỏi sau

- Cho biết các e trên cùng một  phân lớp có mức năng lượng như thế nào?

- Để kí hiệu cho phân lớp dùng kí hiệu gì?

- Số phân lớp trong một lớp có mối quan hệ như thế nào với số thứ tự của lớp.

Phiếu học tập số 4: Dành cho phần tìm hiểu số electron tối đa trong một lớp, phân lớp

Câu 1. Hoàn thành câu hỏi sau

- Cho biết số e tối đa của các phân lớp.

- Phân lớp đã đủ số e tối đa hoặc một nửa số e tối đa được gọi là phân lớp gì? 

- Đây là những phân lớp bền hay kém bền?
Câu 2. Hoàn thành câu hỏi sau

- Cho biết sự phân bố e trên các phân lớp và số e tối đa trên các lớp(từ lớp K
[image: image177.wmf]®

 Q)

- Cho  biết sô electron tối đa trong lớp thứ n ?
Phiếu học tập số 5: Dành cho phần củng cố, luyện tập.

Câu 1:Số e tối đa trong phân lớp d là:

A. 14.
B. 2.
C. 10.
D. 6.

Câu 2: Chọn câu phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại:

A. Chuyển động của electron trong nguyên tử trên các orbitan hình tròn hay hình bầu dục.
B. Chuyển động của electron trong nguyên tử theo một quĩ đạo nhất định hình tròn hay hình bầu dục.
C. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo một quĩ đạo xác định tạo thành đám mây electron.

D. Các electron chuyển động có năng lượng bằng nhau.
Câu 3: Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng

A. bằng nhau.
B. rất lớn.
C. cách xa nhau.
D.gần bằng nhau.
Câu 4: Biết số hiệu nguyên tử của clo bằng 17. Số electron ở phân mức năng lượng cao nhất của nguyên tử clo là

A. 7.
B. 5.
C. 8.
D. 17.
Câu 5: Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa

A. s2, p5, d9, f13.
B. s1, p3, d7, f12.
C. s2, p4, d10, f11.
D. s2, p6, d10, f14.
Câu 6: Số e tối đa có thể phân bố trên lớp N (n = 4) là

A. 50.
B. 32.
C. 16.
D. 8.

Bài 7: Xác định sự phân bố electron trên các lớp của các nguyên tử [image: image178.wmf]14

7

N, [image: image179.wmf]24

12

Mg.

Bài 8: Nguyên tử agon có kí hiệu là [image: image180.wmf]40

18

Ar.

a) Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố e trên các lớp e.

Phiếu học tập số 6: Dành cho hoạt động tìm tòi, mở rộng.

Câu 1: Hợp chất XY2 có tổng số hạt mang điện bằng 76 hạt, trong ion X2+ nhiều hơn ion Y- 8 eletron. Số electron mức năng lượng cao nhất của X là

A. 8. 


B. 9. 


C. 2. 

D. 10. 

Câu 2: Hợp chất ion 
[image: image181.wmf]2

3

XY

-

có tổng hạt bằng 92 hạt. Biết trong hạt nhân của X ,Y đều có số hạt proton bằng hạt nơtron và hạt mang điện trong Y nhiều số hạt mang điện trong X là 4 hạt.

Tổng số electron X và Y ở lớp có mức năng lượng cao nhất?

A. 10. 


B. 14. 


C. 6. 

 D. 4
2. Chuẩn bị của học sinh:

Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp, gồm các nội dung sau:

- Hoàn thành các phiếu học tập giáo viên đã giao trước
- Đồ dùng học tập 

3.Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá

	Nội

Dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Sự chuyển động của các e trong nguyên tử.
	- Biết được các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử.


	
	
	

	2. Lớp và phân lớp electron
	 - Biết được trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N)

-Biết được một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp. Các electron trong mỗi phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
	- Hiểu được loại nguyên tố (s, p, d, f).
	- Xác định được lớp electron khi biết z
- Xác định được số pbân lớp trong mỗi lớp

- Biểu diễn sự phân bố electron trên các lớp.
	- Xác định được số electron ở phân mức năng lượng cao nhất.

	3. Số e tối đa trong một lớp, một phân lớp
	- Biết được số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.
	- Hiểu được loại nguyên tố (s, p, d, f).


	- Xác định được số electron của một lớp bất kì.

- Xác định được số đvđt hạt nhân khi biết lớp e và electron ở lớp đó
	- Giải được các bài tập liên quan


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

· Nhận biết

Câu 1: Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào

A. nguyên tử lượng tăng dần.
  B. điện tích hạt nhân tăng dần.

C.mức năng lượng.

D. sự bão hòa các lớp electron.

Câu 2: Các electron trong nguyên tử được chuyển động xung quanh hạt nhân theo, những quỹ

đạo?

A. Hình tròn. 






B. Hình bầu dục. 

C. Hình thoi. 






D. Không tuân theo quỹ đạo xác định. 

Câu 3: Ở phân lớp 4d, số electron tối đa là

A. 6.
                                          B. 10.
C. 14.


D. 18.  

Câu 4: Số electron tối đa trong các lớp L, M lần lượt là

A. 8 và 18.


B. 8 và 10.


C. 18 và 10.

D. 18 và 8

Câu 5: Phân lớp s, p, d lần lượt đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là:

A. 1, 3, 5.


B.2, 6, 10.


C. 1, 2, 3.

D. 2, 8, 18.

Câu 6:Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

A. Lớp K.


B. Lớp L.


C. Lớp  M.

D. Lớp N.

Câu 7: Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lược là:

A. 1; 3; 5; 7.                                B. 2; 6; 10; 14.
C. 2; 8; 18; 32.

D. 2; 8; 14; 20.

· Thông hiểu

Câu 8: Chọn các phân lớp electron bán bão hòa trong các phân lớp electron sau:

A. s1, p3, d5, f7.                            B. s2, p4, d6, f8.                            C. s2, p6, d10, f14.

D. s2, p6, d14, f10.
Câu 9: Lớp electron có số electron tối đa là 18 electron là lớp thứ

A. 1.                                            B. 2.                      
C.3.                     
D. 4.

Câu 10: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nitơ là 7. Trong nguyên tử nitơ số electron ở phân lớp mức năng lượng cao nhất là

A. 3. 



B. 4. 



C. 5. 


D. 7.

Câu 11: Một nguyên tử X có tổng số electron bằng 16. Trong nguyên tử X số electron ở lớp có mức năng lượng cao nhất là

A. 16. 



B. 10. 



C. 6. 


D. 4.

Câu 12: Nguyên tố có Z=11 thuộc loại nguyên tố?

A. s.



B. p.


C. d.


D. f.

· Vận dụng thấp 
Câu 13: Một nguyên tử M có tổng số electron trên phân lớp s bằng 5. Số hiệu nguyên tử M là

A. 10. 


B. 11. 


C. 13. 


D.15.

Câu 14: Một nguyên tử X có tổng số electron trên phân lớp p bằng 11. Số hiệu nguyên tử X là

A. 15. 


B. 17. 


C. 18. 


D. 19.

Câu 15: Một nguyên tử Y có tổng số electron trên phân lớp p bằng 7. Số electron ở lớp ngoài cùng là

A. 2. 


B. 3. 


C. 5. 


D. 7.

Câu 16: Một nguyên tử M có tổng số electron trên lớp p bằng 10. Số electron ở phân lớp ngoài cùng là

A. 2. 


B. 4. 


C. 6. 


D. 7.

Câu 17: Một nguyên tử X có tổng số hạt trong hạt nhân bằng 27 trong đó hạt không mang điện nhiều hơn hạt mang điện 1 hạt. Kí hiệu nguyên tử X?

A. 
[image: image182.wmf]13
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X

. 
B. 
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X

. 

C. 
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X
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         D. 
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Câu 18:  Nguyên tố photpho(P) có số hiệu nguyên tử 15. Số electron của nguyên tố P trên các lớp sắp xếp theo chiều tăng dần mức năng lượng?

A. 2, 8, 5. 
B. 4, 4, 7. 

C. 3, 4, 8. 
         D. 2, 10, 3.

· Vận dụng cao
Câu 19: Hai nguyên tố X và Y có tổng số electron trên lớp thứ 3 bằng 6,  X là nguyên tố s. Số hiệu nguyên tố Y là

A. 6 hoặc 7. 
B. 11 hoặc 12. 
C. 14 hoặc 15. 
D. 12 hoặc 14. 

Câu 20: Ion X2+ có 8 electron ở lớp thứ 3. X số electron là

A. 12. 


B.16. 


C. 18. 


D. 20.

Câu 21: Ion Y3- có 8 electron ở lớp thứ 2. Trong Y3- số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện 9 hạt. Kí hiệu hóa học của Y là

A. 
[image: image186.wmf]15

7

Y

. 

B. 
[image: image187.wmf]14
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Y

.


C. 
[image: image188.wmf]12
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Y

.  
 D. 
[image: image189.wmf]18
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III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

A.KHỞI ĐỘNG

*  Ổn định lớp: 1’

Hoạt động 1: Mở đầu ( 4’ )

1: Mục tiêu: 

- Huy động các kiến thức đã được học của HS  và tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới của HS về cấu tạo vỏ nguyên tử.

- Tìm hiểu về cấu tạo vỏ nguyên tử.

- Phát triển năng lực quan sát, sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2: Phương pháp kĩ thuật dạy học: Vấn đáp

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập, tranh ảnh, máy chiếu

5: Sản phẩm: Cho biết được cấu tạo vỏ nguyên tử.

Nội dung của hoạt động 1: 

	HĐ giáo viên
	HĐ học sinh

	- GV:  Phát phiếu học tập số 1 cho học sinh ở tiết trước

- GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh. Vì là HĐ tạo tình huống/nhu cầu học tập nên GV không chốt kiến thức mà chỉ liệt kê những câu hỏi/vấn đề chủ yếu mà HS đã nêu ra, các vấn đề này sẽ được giải quyết ở HĐ hình thành kiến thức và HĐ luyện tập.

GV: Vào bài mới: Những hình ảnh trên nói về cấu tạo vỏ nguyên tử. Các electron ở lớp vỏ nguyên tử chuyển động như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem.
	HS hoạt động cá nhân để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1


B: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử 
1: Mục tiêu: 

- Biết được sự chuyển động của các electron trong nguyên tử
- Rèn luyện năng lực tự học, quan sát, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân.

4: Phương tiện dạy học: Dùng đoạn video, tranh ảnh, phiếu học tập

5: Sản phẩm: HS nêu được sự chuyển động của các electron trong nguyên tử theo quan niệm cũ và mới
Nội dung hoạt động:

	HĐ giáo viên
	HĐ học sinh
	Nội dung 

	GV: Chiếu video, hình ảnh về sự chuyển động của các electron trong nguyên tử, yêu cầu HS quan sát để biết sự chuyển động của các electron trong nguyên tử theo quan niệm cũ và mới
GV: yêu cầu học sinh đứng tại chỗ trả lời sự chuyển động của các electron trong nguyên tử theo quan niệm cũ và mới
GV: quan sát để phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp xử lí kịp thời.Sau đó chốt lại phần kiến thức phần I
	HS: Quan sát , tìm hiểu thêm từ SGK để trả lời

HS: Quan sát

HS: lắng nghe

HS: Ghi lại nội dung
	I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ:

- Quan niệm cũ (theo E.Rutherford, N.Bohr, A.Sommerfeld): Electron chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử theo những quỹ đạo hình bầu dục hay hình tròn (Mẫu nguyên tử hành tinh).

- Các electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân nguyên tử trên những quỹ đạo không xác định tạo thành những đám mây e gọi là obitan.


Hoạt động 3: 

1: Mục tiêu: 

- Biết trong nguyên tử có bao nhiêu lớp e, mối lớp e có bao nhiêu phân lớp và thứ tự mức năng lượng của các lớp electron
- Rèn luyện năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

2: Phương pháp kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp, giải quyết vấn đề.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập, máy chiếu

5: Sản phẩm: HS biết được trong nguyên tử có bao nhiêu lớp e, mối lớp e có bao nhiêu phân lớp và thứ tự mức năng lượng của các lớp electron
Nội dung hoạt động:

	HĐ giáo viên
	HĐ học sinh
	Nội dung 

	GV: Chia lớp làm bốn nhóm 

Yêu cầu các  nhóm làm các  nội dung trong phiếu học tập số 3 

GV: quan sát để phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp xử lí kịp thời.

GV: Yêu cầu 4 nhóm lên trình bày bốn nội dung trong phiếu học tập số 3 qua bảng phụ.

GV: Nhận xét , đánh giá kết quả của các nhóm.Chốt lại kiến thức

GV: Lưu ý: Lớp thứ n có n phân lớp ( với n
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 4).
GV: Chốt lại kiến thức
	HS: Thảo luận nhóm

HS: Đại diện các nhóm lên bảng trình bày

HS: Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

HS: lắng nghe và ghi lại nội dung
	II.LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON: 

1. Lớp electron: 

- Gồm những e có mức năng lượng gần bằng nhau.

- Các electron phân bố vào vỏ nguyên tử từ mức năng lượng thấp đến mức năng lượng cao( từ trong ra ngoài ) trên 7 mức năng lượng ứng với 7 lớp electron:

Mức năng lượng n

1

2

3

4

5

6

7

Tên lớp

K

L

M

N

O

P

Q

2.Phân lớp electron:

-  Mỗi lớp chia thành các phân lớp
- Các e trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

- Có 4 loại phân lớp: s, p, d, f.

Lớp thứ n có n phân lớp ( với n
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 4).


Hoạt động 4. Tìm hiểu số electron tối đa trong một lớp, phân lớp

1: Mục tiêu: 

- Biết và nắm vững về số electron tối đa trên một lớp, phân lớp electron
- Rèn luyện năng lực tự học,năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

2: Phương pháp/  kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.

4: Phương tiện dạy học: Phiếu học tập, máy chiếu.

5: Sản phẩm: HS nắm vững về số electron tối đa trên một lớp, phân lớp electron.
Nội dung hoạt động:

	HĐ giáo viên
	HĐ học sinh
	Nội dung 

	GV: Yêu cầu các  nhóm làm các  nội dung trong phiếu học tập số 4 

GV: quan sát để phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp xử lí kịp thời.

GV: Yêu cầu 4 nhóm lên trình bày bốn nội dung trong phiếu học tập số 3 qua bảng phụ.

GV: Nhận xét , đánh giá kết quả của các nhóm.Chốt lại kiến thức

GV: Lưu ý: Số electron tối đa trong lớp thứ n là 2n2 e  ( với n
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 4).
GV: Chốt lại kiến thức
	HS: Thảo luận nhóm

HS: Đại diện các nhóm lên bảng trình bày

HS: Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

HS: lắng nghe và ghi lại nội dung
	III.SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP, LỚP:

1.Số electron tối đa trong mỗi phân lớp:

Phân lớp

    s

   p

   d

   f

Số electron tối đa trên 1 phân lớp

    2

   6

  10

  14

(Phân lớp có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.

2.Số electron tối đa trong lớp thứ n là 2n2 e  (n
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4)         



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức về cấu tạo vỏ nguyên tử.

- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp, tái hiện vấn đề.
3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung yêu cầu. 
4. Phương tiện dạy học: Phiếu học tập, máy chiếu
5. Sản phẩm: HS hoàn thành các nội dung trong phiếu học tập.

Nội dung của hoạt động:
	HĐ giáo viên
	HĐ học sinh
	Nội dung 

	GV: Phát phiếu học tập số 5 yêu cầu HS đọc nhanh trả lời

- Thông qua quan sát: trong quá trình học sinh hoạt động cá nhân GV quan sát để phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp xử lí kịp thời.

- Thông qua sản phẩm học tập: Bài trình bày/ lời giải của học sinh về câu hỏi bài tập trong phiếu học tập số 4, giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ, thảo luận tìm ra chỗ sai để điều chỉnh và chuẩn hóa kiến thức.


	HS: Làm bài trong phiếu học tập số 5
HS: Đại diện các nhóm lên bảng trình bày

HS: Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

HS: lắng nghe và ghi lại nội dung
	CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP

Phiếu học tập số 5: Dành cho củng cố, luyện tập.

Câu 1: Số e tối đa trong phân lớp d là:

A. 14.
B. 2.

C. 10.
D. 6.

Câu 2: Chọn câu phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại:

A. Chuyển động của electron trong nguyên tử trên các orbitan hình tròn hay hình bầu dục.
B. Chuyển động của electron trong nguyên tử theo một quĩ đạo nhất định hình tròn hay hình bầu dục.
C. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo một quĩ đạo xác định tạo thành đám mây electron.

D. Các electron chuyển động có năng lượng bằng nhau.
Câu 3: Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng

A. bằng nhau.
B. rất lớn.
C. cách xa nhau.
D.gần bằng nhau.
Câu 4: Biết số hiệu nguyên tử của clo bằng 17. Số electron ở phân mức năng lượng cao nhất của nguyên tử clo là

A. 7.
B. 5.
C. 8.
D. 17.
Câu 5: Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa

A. s2, p5, d9, f13.
B. s1, p3, d7, f12.
C. s2, p4, d10, f11.
D. s2, p6, d10, f14.
Câu 6: Số e tối đa có thể phân bố trên lớp N (n = 4) là

A. 50.
B. 32.

C. 16.
D. 8.




D: VẬN DỤNG TÌM TOÀI, MỞ  RỘNG 

1: Mục tiêu: 

- Khắc sâu kiến thức và mở rộng hơn kiến về cấu tạo vỏ nguyên tử.
- Rèn luyện năng lực tự học,năng lực thu thập thông tin qua internet, sách, báo để giải quyết vấn đề.

2: Phương pháp/  kĩ thuật dạy học: Tự nghiên cứu

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm, viết báo cáo.

4: Phương tiện dạy học: Phiếu học tập.

5: Sản phẩm: HS viết báo cáo trả lời được câu hỏi trong phiếu học tập số 6.
Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu từ các kiến thức đã học ở bộ môn sinh, từ nguồn internet các nhóm viết thành bài báo cáo  giải quyết các nội dung trong phiếu học tập số 6
	HS: các nhóm tổng hợp kết quả bài làm của từng cá nhân sau đó cử đại diện viết bài báo cáo nộp cho giáo viên vào tiết sau.



E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Làm các bài tập từ bài 1 đến bài 6 sách giáo khoa trang 22.

- Chuẩn bị nội dung  bài cấu hình electron nguyên tử.
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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

* Học sinh biết: 

· Thứ tự các mức năng lượng của các electron trong nguyên tử.

· Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên.
·  Nắm được đặc điểm của lớp electron ngoài cùng: Lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (ns2np6), lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có 8 electron (riêng heli có 2 electron). Hầu hết  các nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. Hầu hết các nguyên tử  phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng.

2. Kĩ năng: 

· Dựa vào cấu hình e, xác định cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố.
3. Thái độ:

· Có ý thức tham gia học tập bộ môn hóa học.

· Rèn tính cẩn thận.

4. Năng lực cần hướng tới:

 - Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ và giao tiếp

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực ngôn ngữ như quan sát  hình vẽ trong SGK nhận xét hiểu được các biểu tượng hóa học, hiểu được các thuật ngữ hóa học: cấu hình electron;

III. CHUẨN BỊ:


1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Hình ảnh về sự chuyển động electron trong nguyên tử.

· Máy chiếu.
· Phiếu học tập.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Cấu 1. Cho biết số phân lớp electron trong lớp một ứng với n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 trong bảng sau.

	Lớp (n )
	Số phân lớp electron

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	


Câu 2. Số electron tối đa trên mỗi phân lớp.

Câu 3. Cho biết thế nào là phân lớp bão hòa, bán bão hòa, chưa bão hòa?

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu hỏi:     Dựa vào kiến thức trong bài 4 đã học. Hãy phân bố electron trên các phân lớp của nguyên tử   
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Ca


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Dựa vào hình 1.10 trang 24 cho biết:
-   Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng như thế nào?

-   Tại sao mức năng lượng phân lớp 3d > 4s, 4d > 5s?

-   Viết thứ tự sắp xếp các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng.


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Câu 1: các bước cách viết cấu hình electron của nguyên tử.
Câu 2: Viết cấu hình electron, xác định lớp, số electron trên các lớp có: Z = 2, Z = 6, X= 11, Z = 15, và 

Z = 26 trong bảng sau.
	Số hiệu
	Cấu hình electron
	Số lớp, số electron trên lớp
	Tên nguyên tố: s, p, d, f

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	Z = 2
	 
	
	
	
	
	

	Z = 6
	 
	
	
	
	
	

	Z = 11
	 
	
	
	
	
	

	Z = 15
	 
	
	
	
	
	

	Z = 26
	 
	
	
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Câu 1. Cho biết Cr (Z = 24) có cấu hình electron là.

A. 1s22s22p63s23p63d44s2

B. 1s22s22p63s23p63d54s1.      
C. 1s22s22p53s23p63d14s5


D. 1s22s22p53s23p63d54s1.

Câu 2: Cho biết Cu (Z=29). Viết cấu hình electron của đồng.
A.  1s22s22p63s23p63d104s1.

B. 1s22s22p63s23p63d94s2.

        C. 1s22s22p63s23p64s13d10.

D. 1s22s22p63s23p63d94s2.
PHIẾU HỌC TẬP 6: 

Câu 1: học sinh xem bảng cấu hình 20 nguyên tố đầu và cho biết nguyên tử có tối đa bao nhiêu e ở lớp ngoài cùng?

Câu 2: viết cấu hình electron của các nguyên tố kim loại: Na, Mg, Ca, K, các nguyên tố phi kim: N, O, F, Cl, S, P, các nguyên tố khí hiếm: He, Ar  và cho biết chúng có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng

Câu 3: học sinh rút ra kết luận từ đặc điểm electron ở lớp ngoài cùng xác định tính chất 
PHIẾU HỌC TẬP 7:

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s1 ?


A. Ca (Z = 20)
.


B. K (Z = 19).

C. Mg (Z =12).


D. Na (Z = 11).

Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử có số hiệu Z = 17 là :

A. 1s22s22p63s23p44s1.


B. 1s22s22p63s23d5.
C. 1s22s22p63s23p5.

D. 1s22s22p63s23p34s2.

Câu 3: Cho hai nguyên tố M và N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 13. Cấu hình electron của M và N lần lượt là :

A. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s2.




B. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s3.

C. 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s23p1.



D. 1s22s22p7 và 1s22s22p63s2.

Câu 4: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5. Nguyên tố X là 

A. Flo.




B. Brom.

C. Clo.



D. Iot.

Câu 5: Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây ?

A. O (Z = 8).



B. S (Z = 16).

C. Fe (Z = 26).
            

D. Cr (Z = 24).

Câu 6: Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
                  B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4         C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

D. 1s2 2s2 2p6 3s2
Câu 7: Cho biết cấu hình electron của X : 1s22s22p63s23p3 của Y là 1s22s22p63s23p64s1. Nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. X và Y đều là các kim loại.




B. X và Y đều là các phi kim.

C. X và Y đều là các khí hiếm.




D. X là một phi kim còn Y là một kim loại.


Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là :

A. Khí hiếm và kim loại.




B. Kim loại và kim loại.
                                               

C. Phi kim và kim loại.





D. Kim loại và khí hiếm.

Câu 9: Cấu hình electron của các nguyên tử có số hiệu Z = 3, Z = 11 và Z = 19 có đặc điểm nào  chung ?

A. Có một electron lớp ngoài cùng.



B. Có hai electron lớp ngoài cùng.

C. Có ba electron lớp trong cùng.



D. Phương án khác.

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt proton, electron, nơtron bằng 18 và số hạt không mang điện bằng trung bình cộng của tổng số hạt mang điện. Vậy số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử R là 

A. 1.
                


B. 2.

 
C. 3.
                   

D. 4.
2. Chuẩn bị của học sinh

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, bảng phụ, giấy A0, bút dạ.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá

	Nội dung

kiến thức
	Mức độ nhật thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Thứ tự các mức năng lượng
	Nắm được  Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử 
	Hiểu được sự chèn mức năng lượng 3d>4s, 4d>5s
	
	

	Cấu hình electron
	- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn
	-viết cấu hình electron, xác định loại nguyên tố, lớp electron
	Viết được cấu hình e các nguyên tố Cu, Cr, Iot
- từ cấu hình electron suy ra tính chất các nguyên tố
	-cho cấu hình electron  ở lớp ngoài cùng xác định  số đơn vị điện tích hạt nhân

- cho tổng số hạt, xác định cấu hình e 

-xác định nguyên tố dựa vào số electron tối đa trên 1 phân lớp


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

Nhận biết

Câu 1:  Cho các nguyên tử sau: 
[image: image195.wmf]232435
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Na,Mg,Cl


a/ Viết cấu hình electron, dạng đầy đủ, thu gọn.

b/ Cho biết nguyên tử đó có mấy lớp electron? 

c/ Lớp ngoài cùng có mấy electron?

d/ Lớp ngoài cùng thuộc loại nguyên tố gì?

Câu 2: Điều nào sau đây sai ?
A. Phân lớp s có tối đa 2 electron
B. Phân lớp p có tối đa 6 electron

C. Phân lớp f có tối đa 14 electron
D. Phân lớp d có tối đa 8 electron

Thông hiểu
 Câu 3: Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 10,11,17, 20, 26:

giải.

    Z = 10: 1s22s22p6.

    Z = 11: 1s22s22p63s1
    Z = 17: 1s22s22p63s23p5
    Z = 20: 1s22s22p63s23p64s2

   Z = 26: 1s22s22p63s23p63d64s2
Câu 3.  Viết thứ tự sắp xếp các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử
Câu 4.  a. Cr (Z = 24) có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d44s2
       

B. 1s22s22p63s23p63d54s1.     

 C. 1s22s22p53s23p63d14s5.
      D. 1s22s22p53s23p63d54s1.

b.  Cu (Z=29) có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s23p63d104s1.               B. 1s22s22p63s23p63d94s2.     

 C. 1s22s22p63s23p64s13d10.              D. 1s22s22p63s23p63d94s2.
Vận dụng

Câu 5. Điền vào các khoảng trống theo sự  hướng dẫn trong bảng sau:

	Nguyên tố
	Cấu hình e
	Số lớp e
	Số e lớp ngoài cùng
	Họ nguyên tố
	Tính chất  nguyên tố

	26Fe
	
	
	
	
	

	35Br
	
	
	
	
	

	53I
	
	
	
	
	


Câu 6. Nguyên tử nào có 3 lớp electron và lớp ngoài cùng có 5 electron là

A.                    A. N (Z=19)
B.Y (Z=13)
C. X (Z=11)
D. M (Z=15)

Câu 7: Viết cấu hình e của nguyên tử các nguyên tố trong các trường hợp sau:

a) Tổng số e trên các phân lớp p là 8

b) Tổng số e trên các phân lớp p là 6

c) Tổng số e trên các phân lớp s là 6

d) Tổng số e trên các phân lớp s là 5
Câu 8: Nguyên tử Y có tổng số hạt cơ bản  là 42, trong đó số hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Viết cấu hình electron của Y?

Vận dụng cao
Câu 9: Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của 1 nguyên tố X là 28. Biết rằng số nơtron bằng số proton cộng thêm một.  Xác định số p, cấu hình electron, số khối của X
Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. X và Y là các nguyên tố:

A. Al và Br.
B. Al và Cl.
C.  Mg và Cl.
D. Si và  Br.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (Tiến trình dạy học)

A. KHỞI ĐỘNG: 5’
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

1. Mục tiêu hoạt động:  
+ Huy động các kiến thức của HS đã biết về: 

- Số phân lớp electron trong lớp một; số electron tối đa trên mỗi phân lớp,. Cho biết thế nào là phân lớp bão hòa, bán bão hòa, chưa bão hòa trong bài 4.

-  Sự phân bố electron trên các phân của nguyên tử, kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức để đặt ra vấn đề chính cho bài học.

2) Phương pháp tổ chức HĐ: vấn đáp

3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, nhóm 
4) Phương tiện dạy học: (Hình ảnh) bằng powerpoint, …

*  Sơ đồ phân bố mức năng lượng của các lớp và các phân lớp.

5) Sản phẩm:   HS hoàn thành nội dung phiếu học tập, giáo viên gọi trả lời và cho điểm.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV thực dạy học bằng phương pháp hoạt động nhóm 

- Chia lớp học thành 4 nhóm 

 Mỗi nhóm chuẩn bị một tờ giấy A0, mỗi học sinh chuẩn bị bút dạ và các công việc sau:
- GV phát phiếu học tập số 1. 

Các nhóm chuẩn bị trước ở nhà. GV gọi một HS trong nhóm lên trình bày. Các HS nhóm khác nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

Dự kiến những khó khăn của học sinh và giải pháp hỗ trợ: 

+ Học sinh có thể gặp khó khăn khi thực hiện cách ghi nhớ thứ tự tăng dần mức năng lượng của phân lớp: 

Giải pháp hỗ trợ: 

- với sự chèn mức năng lượng 4s thấp hơn 3d, 4d > 5s.
	- HS hoạt động cá nhân 5 ph, tìm hiểu SGK và trả lời các câu hỏi

Kết quả dự kiến:

1.


Lớp (n )
Số phân lớp electron

1
1s
2
2s2p
3
3s3p3d
4
4s4p4d4f
2. Số electron trong mỗi lớp s2,  p6 ,  d10 ,  f14

3. Chứa tối đa, một nữa, chưa tối đa.Thực hiện nhiệm vụ học tập



	Hoạt động 2: Tình huống.

1) Mục tiêu: biết cách phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau
2) Phương pháp:  thuyết trình

3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm 
4) Phương tiện dạy học: (Hình ảnh) bằng powerpoint, …

(5) Sản phẩm: học sinh thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Chia lớp học thành 4 nhóm lớn. Mỗi nhóm chuẩn bị một tờ giấy A0, mỗi học sinh chuẩn bị bút dạ và các công việc sau:
- GV phát phiếu học tập số 2. 

- GV yêu cầu HS dựa vào kết quả , trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2

- GV: Yêu cầu HS trong nhóm khác nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

Dự kiến những khó khăn của học sinh và giải pháp hỗ trợ: 

+ Học sinh có thể gặp khó khăn khi thực hiện cách ghi nhớ thứ tự tăng dần mức năng lượng của phân lớp: 

Giải pháp hỗ trợ: 

- với sự chèn mức năng lượng 4s thấp hơn 3d

- HS  thảo luận theo nhóm bằng kỹ thuật khăn trải bàn

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

Kết quả dự kiến:


Trả  lời:   1s22s22p63s23p63d2


	Dẫn dắt  vào bài mới
- GV nêu vấn đề: biết số phân lớp electron trong lớp số electron tối đa trên mỗi phân lớp,  phân lớp bão hòa, bán bão hòa, chưa bão hòa, phân bố electron trên các phân của nguyên tử như thế nào, vậy theo mức năng lượng như thế nào, và cách viết ra sao? trong thực tế chúng ta đã biết Al là kim loại, Oxi là phi kim và He là khí hiếm, vậy để tìm hiểu dựa vào đặc điểm electron ở lớp ngoài cùng suy đoán được tính chất của chúng
Bài học hôm nay sẽ giải quyết được vấn đề đó

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP: 30’
HOẠT ĐỘNG 3.   Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử. (8’)
1. Mục tiêu hoạt động:  
Học sinh biết được Thứ tự các mức năng lượng các lớp và phân lớp trong nguyên tử để từ đó có kiến thức viết cấu hình electron.

 2) Phương pháp tổ chức HĐ:  đàm thoại

3) Hình thức tổ chức hoạt động:

+  Hoạt động nhóm 

4) Phương tiện dạy học: (Hình ảnh) bằng powerpoint, …

*  Sơ đồ phân bố các electron các lớp và các phân lớp.

5) Sản phẩm:   học sinh trả lời được thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử



	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	nhiệm vụ: hoàn thành phiếu số 3  các nhóm chuẩn bị trước ở nhà 

GV chọn 1HS nhóm nào có kết quả nhanh nhất lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

- GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức trong phiếu học tập số 3.

Dự kiến những khó khăn của học sinh và giải pháp hỗ trợ: 

+ Học sinh có thể gặp khó khăn khi thực hiện cách ghi nhớ thứ tự tăng dần mức năng lượng của phân lớp, vào các lớp: 

Giải pháp hỗ trợ: 

- với sự chèn mức năng lượng 4s thấp hơn 3d, 5s > 4d....... .
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

Kết quả dự kiến:

HS trả lời được các câu hỏi như sau:

I. Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử. 

-   Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.

-  Mức năng lượng của các lớp tăng theo thứ tự từ 1 đến 7 kể từ hạt nhân và các phân lớp tăng theo thứ tự s, p, d, f.
-   Khi điện tích hạt nhân tăng có sự chèn mức năng lượng nên mức năng lượng phân lớp 3d > 4s, 4d>5s.

Thứ tự sắp xếp các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng: 1s 2s2p 3s3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s…..... 




HOẠT ĐỘNG 4.   Cấu hình electron trong nguyên tử (15’)
1. Mục tiêu hoạt động:  
+ Huy động các kiến thức của HS đã biết về: Khái niệm


 Quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử , các bước viết cấu hình electron, và cách xác định nguyên tố s, p, d, f

2) Phương pháp tổ chức HĐ:  đàm thoại

3) Hình thức tổ chức hoạt động:

+  Hoạt động nhóm 

- Chia lớp học thành 4 nhóm. 

4) Phương tiện dạy học: (Hình ảnh) bằng powerpoint, …

*  Sơ đồ phân bố mức năng lượng của các lớp và các phân lớp.

5) Sản phẩm: học sinh báo cáo được kết quả phiếu học tập 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	-nhiệm vụ: phiếu số 4 giao và các nhóm chuẩn bị trước ở nhà 

GV chọn 1HS nhóm nào có kết quả nhanh nhất lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

- GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức trong phiếu học tập số 4.

Dự kiến những khó khăn của học sinh và giải pháp hỗ trợ: 

+ Học sinh có thể gặp khó khăn trong quá trình qui ước cách viết cấu hình electron.

+ Học sinh có thể gặp khó khăn Các bước cách viết cấu hình electron, loại nguyên tố.

Giải pháp hỗ trợ: 

- khi  Z>20: Viết cấu hình electron theo thứ tự các phân lớp trong một lớp và theo thứ tự của các lớp electron.

. Hướng dẫn cụ thể đối với Z>20.

- Nguyên tố s ,p, d, f.


	- tìm hiểu SGK chuẩn bị trước ở nhà và trả lời các câu hỏi

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

Kết quả dự kiến:

HS trả lời được các câu hỏi như sau:

Kết quả dự kiến:

HS trả lời được các câu hỏi như sau:
II. Cấu hình electron nguyên tử.

1. Cấu hình electron nguyên tử.

a. Quy ước: Cách viết cấu hình electron nguyên tử 

+ Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3…).

  + Phân lớp được ghi bằng chữ cái thường (s, p, d, f).

  + Số electron được ghi bằng số ở phía trên bên phải của phân lớp (s2, p6 ,d10…).

b. Cách viết cấu hình electron:

Bước 1:  Xác định số electron của nguyên tử (Z).

 Bước 2: Sắp xếp các electron theo thứ tự tăng dần mức năng lượng:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…
Bước 3: Sắp xếp cấu hình electron (nếu Z>20)      theo thứ tự từng lớp (1→7), trong mỗi lớp theo thứ tự từng phân lớp (s → p → d → f).                  

c. Khái niệm: (sgk)

d. Cách xác định nguyên tố s, p, d, f

- Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử electron cuối cùng được điền vào phân lớp s

- Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p

- Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d

- Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f


Hoạt động 5: đặc điểm electron ở lớp ngoài cùng (7 phút)

1. Mục tiêu hoạt động: 

Học sinh biết được:

Từ eletron ở lớp ngoài cùng đoán được tính chất

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: thảo luận.

3. Hình thức tổ chức hoạt động:thảo luận
4. Phương tiện dạy học :sách giáo khoa lớp 10 ,phiếu học tập số 2.
5. Sản phẩm:  HS hoàn thành nội dung phiếu học tập, đại diện các nhóm báo cáo kết quả: 

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	-chia lớp 4 nhóm hoàn thành phiếu 6

	-Thực hiện nhiệm vụ học tập

-Báo cáo kết quả thảo luận

-HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học 
	II. 3. đặc điểm của lớp e ở lớp ngoài cùng
· Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp e ngoài cùng có nhiều nhất là 8 e

· Các nguyên tử đều có khuynh hướng đạt trạng thái bão hòa bền với 8 e ở lớp ngoài cùng( trừ He, 2e ngoài cùng).

· Lớp e ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của một nguyên tố:

+ Nếu tổng số e ngoài cùng < 4 (1,2,3e) => Nguyên tử là kim loại.

+ Nếu tổng số e ngoài cùng > 4 (5,6,7e) 
[image: image196.wmf]Þ

  Nguyên tử  là phi kim.

+ Nếu tổng số e ngoài cùng = 4  
[image: image197.wmf]Þ

   Nguyên tử có thể là kim loại hoặc phi kim.

 + Nếu tổng số e ngoài cùng   =  8 ( trừ He có 2e ngoài cùng)        
[image: image198.wmf]Þ

  Nguyên tử bền về mặt hóa học  
[image: image199.wmf]Þ

   là khí hiếm.

 ( Vậy: khi biết cấu hình e của nguyên tử có thể dự đoán được các loại nguyên tố.


C.   VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG (5’)

1. Mục tiêu hoạt động:  
+  vận dụng được các kiến thức về mức năng lượng, cấu hình electron để viết được cấu hình electron của  Cu và Cr.


 2) Phương pháp tổ chức HĐ: 

Thảo luận nhóm, thuyết trình

3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm 
4) Phương tiện dạy học: (Hình ảnh) bằng powerpoint, …

5) Sản phẩm:   học sinh trả lời được các bài tập trong phiếu học tập 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV thực dạy học bằng phương pháp hoạt động nhóm 

- Chia lớp học thành 4 nhóm. Mỗi nhóm chuẩn bị một tờ giấy A0, mỗi học sinh chuẩn bị bút dạ và mỗi nhóm đều làm phiếu học tập số 5 theo câu hỏi.

- GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét chéo nhau , bổ sung, chốt kiến thức.

Dự kiến những khó khăn của học sinh và giải pháp hỗ trợ: 

+ Học sinh có thể gặp khó khăn trong quá trình viết cấu hình electron đúng của Cu và Cr.

+ Học sinh có thể gặp khó khăn số nguyên tố hóa học Cu, và Cr có cấu hình electron đặc biệt.

Giải pháp hỗ trợ: 

- khi  Z>20: Viết cấu hình electron theo thứ tự các phân lớp trong một lớp và theo thứ tự của các lớp electron.

. Hướng dẫn cụ thể đối với Z>20.

- Nguyên tố s ,p, d, f.


	- HS thảo  luận theo nhóm

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- Kết quả dự kiến:

HS trả lời được các câu hỏi như sau:

Câu 1. Cho biết Cr (Z = 24) có cấu hình electron là.

B. 1s22s22p63s23p63d54s1.

Câu 2: Cho biết Cu (Z=29). Viết cấu hình electron của đồng.
A 1s22s22p63s23p63d104s1.

Câu 3:  Đồng vị  
[image: image200.wmf]131

53

I


 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p5


	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS

	-Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-Theo dõi ,hướng dẫn ,giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc độc lập nội dung phiếu học tập số 1

-Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

- GV: gọi học sinh khác nhận xét .

- GV: nhận xét, bổ xung.
	-Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng hoàn thành nội dung phiếu học tập số 1

-Báo cáo kết quả ,HS cập nhật sản phẩm của hoạt động học 




D. CỦNG CỐ :( 4’ )
1. Mục tiêu: 

- Củng cố, khắc sâu các kiến thức  trong phần ôn tập

2. Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: vấn đáp,tái hiện.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: hoạt động cá nhân 

4. Phương tiện dạy học: phiếu học tập .

5.  Sản phẩm: HS tái hiện lại các kiến thức đã học và áp dụng được kiến được đã học, HS trả lời đúng các câu hỏi trong phiếu học tập số 3
Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	GV: Phát phiếu học tập số 3 yêu cầu HS đọc nhanh trả lời

- Thông qua quan sát: trong quá trình học sinh hoạt động cá nhân GV quan sát để phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp xử lí kịp thời.

- Thông qua sản phẩm học tập: Bài trình bày/ lời giải của học sinh về câu hỏi bài tập trong phiếu học tập số 3, giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ, thảo luận tìm ra chỗ sai để điều chỉnh và chuẩn hóa kiến thức.
	HS: Làm bài trong phiếu học tập số 3

	Câu 1: B.            Câu 2: C.             Câu 3: C. 


Câu 4: B.           Câu 5: B.              Câu 6: D. 
Câu 7: D. .
 Câu 8. C.      Câu 9: A. Câu 10: D. 4.



E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ(1’)

- Học bài: Cách viết cấu hình electron nguyên tử, xác định số e lớp ngoài cùng, tính chất hóa học của nguyên tố, và làm bài tập 1, 2– sgk trang 28                                                   
Câu 1.  Viết thứ tự sắp xếp các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng.
Câu 2:  Cho các nguyên tử sau: 
[image: image201.wmf]232435

111217

Na,Mg,Cl


a/ Viết cấu hình electron, dạng đầy đủ, thu gọn.

b/ Cho biết nguyên tử đó có mấy lớp electron? 

c/ Lớp ngoài cùng có mấy electron?

d/ Lớp ngoài cùng thuộc loại nguyên tố gì?
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I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức về: 

- Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

- Sự phân bố electron trên các phân lớp theo thứ tự lớp.

- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng. 
2. Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức về thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của các hạt cấu tạo nguyên tử để làm bài tập về cấu tạo nguyên tử.

- Vận dụng các nguyên lí, quy tắc để viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố.

- Dựa vào đặc điểm lớp electron ngoài cùng để phân loại các nguyên tố kim loại, phi kim hoặc khí hiếm.

3. Thái độ, tình cảm:

- Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc.

- Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn hóa học.

4. Trọng tâm: 

- Cấu tạo nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị.

- Viết cấu hình electron, xác định nguyên tử khối trung bình, đặc điểm của các nguyên tố

5. Đinh hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển

Thông qua bài học sẽ giúp các em hình thành và phát triển các năng lực sau:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học. 
- Năng lực tính toán. 
- Năng lực linh hoạt sáng tạo.

- Năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Năng lực tự điều chỉnh. 

- Năng lực đáng giá.  

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 

 1. GV: Giáo án, phiếu học tập.

Phiếu học tập 1:

Câu 1. Hoàn thành các câu sau:

a. Ở trạng thái cơ bản, các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các..................từ thấp đến cao. Các electron trên cùng 1 lớp có nức năng lượng................

b. Số e tối đa trong lớp thứ n là....................(với n………..). Số e tối đa trong mỗi phân lớp s, p, d , f tương ứng là...............

c. Số phân lớp bằng ......................(với n..............)
Phiếu học tập 2:

Câu 1. Cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử P là: 3s23p3. Hỏi:

a. Nguyờn tử P cú bao nhiờu e? giải thích?

b. Số hiệu nguyên của P là bao nhiêu?

c. Lớp e nào có mức năng lượng cao nhất?

d. P có bao nhiêu lớp e, số e trong mỗi lớp?

e. P là nguyên tố KL  hay PK? vì sao?

Câu 2. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào:

A. nguyên tử lượng tăng dần.


B. điện tích hạt nhân tăng dần.

C. mức năng lượng.



D. sự bão hòa các lớp electron.

Câu 3. Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có:

A. 24 proton 




B. 11 proton, 13 nơtron 

C. 11 proton, số nơtron không định được
D. 13 proton, 11 nơtron 

Câu 4. Tổng số hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt pronton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào?

A. nguyên tố s

B. nguyên tố p 

C. nguyên tố d

D. nguyên tố f 

Phiếu học tập 3:

Câu 1. Cấu hình e của nguyên tử X là: 1s22s22p63s23p64s1
a. Số hiệu nguyên tử của X là bao nhiêu? Giải thích?

b. X là nguyên tố s,p,d hay f ? Giải thích?

Câu 2. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết kém chặt chẽ với hạt nhân nhất?

A. lớp K

B. lớp L

C. lớp M 

D. lớp N 

Câu 3. Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các obitan sau là không đúng?

A. 4f 


B. 3d 


C. 2p 


D. 3f

Câu 4. Tổng số các hạt  electron, proton và nơtron trong nguyên tử của một 

nguyên tố là 46. Biết rằng trong đó số electron ít hơn số nơtron một hạt. Vậy đó là nguyên tử của nguyên tố có số hiệu nguyên tử và số khối là: 

A. 53 và127       
B. 35 và 80               
C. 17 và 35,5      
D. 15 và 31 

Phiếu học tập số 4: Dành cho phần tìm tòi, mở rộng
Câu 1. Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây?

A. oxi(Z = 8)

B. lưu huỳnh (z = 16)
C. Fe (z = 26)

D. Cr (z = 24)

Câu 2. Tổng số p , n , e trong nguyên tử của 1 nguyên tố là 28 . Xác định nguyên tố đó ? Viết ký hiệu nguyên tử của nguyên tố đó ? Biết nguyên tử đó có 7 electron lớp ngoài cùng. 

Giải:

 
Theo đề ta có: 2Z + N = 28 (1) Và điều kiện:  
[image: image202.wmf]5
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Kết hợp (1) và (2) ta có: 
[image: image203.wmf]33
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=> Z = 8 và 9

Mà nguyên tố có 7e ở lớp ngoài cùng nên chọn Z = 9. Suy  ra là nguyên tố Flo. Kí hiệu: 
[image: image204.wmf]F

19

9


Câu 3. Nguyên tố X có 3 đồng vị: X1​ (79%); X2 (11%); X3 (10%) và có nguyên tử khối trung bình là 24,32. Hãy xác định số khối các đồng vị trên, biết X2 nhiều hơn X1 2 nơtron và X3 ít hơn X2 1 nơtron

Giải

	Gọi A1, A2, A3 lần lượt là số khối của các đồng vị X1, X2, X3
Theo đề bài ta có: A2 = A1 + 2

                               A3 = A2 – 1 
[image: image205.wmf]Þ

 A3 = A1 + 1

	Mặt khác: 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image207.wmf]Û



EMBED Equation.DSMT4[image: image208.wmf]100
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 A1 = 24; A2 = 26; A3 = 25


2. Chuẩn bị của HS: 

- SGK

- Chuẩn bị nội dung liên quan đến bài học

- Bảng phụ

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
	- Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

- Lớp và phân lớp electron 

- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.

- Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.
- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp. Đặc điểm electron ngoài cùng.
	- Xác định được lớp electron khi biết Z.

- Hiểu được sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử.
	- Xác định được số đvđt hạt nhân khi biết lớp e và electron ở lớp đó.

-Từ cấu hình electron =>tính chất nguyên tố
	- Xác định cấu hình e dựa vào ion, số hạt trong nguyên tử

- Xác định công thức phân tử dựa vào số hạt trong nguyên tử.

- Bài tập liên quan đồng vị.


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

· Mức độ nhận biết

Câu 1. Trong nguyên tử, các electron quyết định tính chất của kim loại, phi kim hay khí hiếm là:

A. các electron lớp K



B. các electron lớp ngoài cùng

C. các electron lớp L.



D. các electron lớp M.

Câu 2. Nguyên tử của một nguyên tố có 4 lớp electron, theo thứ tự từ phía gần hạt nhân là: K, L, M, N. Trong nguyên tử đã cho, electron thuộc lớp nào có mức năng lượng trung bình cao nhất?

A. lớp K

B. lớp L

C. lớp M 

D. lớp N 

· Mức độ thông hiểu

Câu 3. Trong các cấu hình electron sau, cấu hình nào sai

A. 
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B. 
[image: image211.wmf]1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

s

p

p

p

s

s

z

y

x


C. 
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D. 
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Câu 4. Cấu hình electron của nguyên tử 30Zn là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d10


B. 1s22s22p63s23p63d104s2
C. 1s22s22p63s23p63d94s2



D. 1s22s22p63s23p63d10
· Vận dụng 
Câu 5. Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có:

A. 13 proton và 14 electron. 


B. 14 proton và 13 nơtron. 

C. 13 proton và 14 nơtron. 


D. 13 proton và 13 nơtron. 

· Vận dụng cao
Câu 6. Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử của X là 16. Công thức nguyên tử của MX3 là :

A. CrCl3

B. FeCl3

C. AlCl3

D. SnCl3
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

A.KHỞI ĐỘNG

*  Ổn định lớp: 1’

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (6’)
1. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh định hướng hướng nội dung của bài học

- Tạo sự hứng thú cho học sinh 

- Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2. Phương pháp kĩ thuật dạy học: Vấn đáp

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân

4. Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập, máy chiếu

5. Sản phẩm: Cho biết sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp. Số electron tối đa trên các phân lớp, lớp.
Nội dung của hoạt động 1: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Chiếu lên màn hình phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoạt động cá nhân

- Cho điểm và chốt lại kiến thức.
- Hỏi để kết nối vào bài mới: Chúng ta đã nghiên cứu về cấu tạo vỏ  nguyên tử. Bây giờ sẽ củng cố lại những kiến thức đã học và vận dụng vào làm bài tập

	HS hoạt động cá nhân để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1
	a. Ở trạng thái cơ bản, các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các năng lượng từ thấp đến cao. Các electron trên cùng 1 lớp có mức năng lượng bằng nhau.
b. Số e tối đa trong lớp thứ n là 2n2(với n
[image: image214.wmf]£

 4). Số e tối đa trong mỗi phân lớp s, p, d , f tương ứng là 2, 6, 10, 14

c. số phân lớp trên mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp(với n 
[image: image215.wmf]£

 4)



B. HÌNH HÀNH KIẾN THỨC VÀ RÈN LUYỆN: 25’
Hoạt động 2: Kiến thức cần nắm về cấu tạo vỏ nguyên tử và cấu hình electron nguyên tử..
1: Mục tiêu: Củng cố kiến thức về:
- Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

- Sự phân bố electron trên các phân lớp theo thứ tự lớp.

- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng. 
- Vận dụng các nguyên lí, quy tắc để viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố.

- Dựa vào đặc điểm lớp electron ngoài cùng để phân loại các nguyên tố kim loại, phi kim hoặc khí hiếm.

- Phát triển năng lực tự học, tính toán , sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: . Kiến thức cần nắm về thành phần nguyên tử.
Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Giáo viên chia lớp 4 nhóm lớn, mỗi nhóm lớn chia thành 2 nhóm nhỏ

- Nhiệm vụ các nhóm

+ nhóm 1, 2: làm phiếu học tập số 2

+ nhóm 3, 4: làm phiếu học tập số 3
Lưu ý: nhóm nào làm xong nhiệm vụ nhóm mình tiếp tục nghiên cứu bài tập các nhóm khác
- các nhóm thảo luận và cử thư kí ghi biên bản vào bảng phụ

- Nhận xét kết quả các hoạt động

	- Hs ngồi theo nhóm như GV đã phân công

- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Các nhóm tiến hành thảo luận 

Sau khi thảo luận xong cử đại diện lên trình bày

- Hs ngồi theo nhóm như GV đã phân công

- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Các nhóm tiến hành thảo luận 

Sau khi thảo luận xong cử đại diện lên trình bày


	Phiếu học tập số 2.

Câu 1. 

a. Cấu hình e đầy đủ của P

1s22s22p63s23p3        e = 15

B. Z = Số e = 15

c. Lớp e có mức năng lượng cao: 3(M)

d. P có 3 lớp e : K (2) L(8) M (5)

e. P là nguyên tố phi kim v× có 5e ở lớp ngòai cùng.

Câu 2. C. mức năng lượng.




Câu 3. B. 11 proton, 13 nơtron 

Câu 4. 
B. nguyên tố p 

Phiếu học tập 3:

Câu 1. 
a. X(Z = 19) vì Z = số e = 19

b. X là nguyên tố s, vì e cuối cùng điền vào phân lớp s.
Câu 2. D. lớp N 

Câu 3. D. 3f

Câu 4. D. 15 và 31 

Giải:

 Từ trên ta có: 2Z + N = 46

 mà e = p = Z = N – 1 do đó:

2( N- 1) + N = 46 tức là 3N -2 = 46

3N = 46 + 2 = 48 ( N = 16

Nên Z = N-1 = 16 -1 = 15, A = Z + N

= 15 + 16 = 31.

Vậy: Z = 15 và A = 31



C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG: 10’
Hoạt động 3: . 

(1) Mục tiêu

Sau khi HS nắm được kiến thức của bài sẽ vận dụng để giải quyết được các bài tập gắn với thực tiễn

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học

 Dùng phương pháp nêu vấn đề,  đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm
(4) Phương tiện dạy học: Phiếu học tập.
5: Sản phẩm: HS viết báo cáo trả lời được câu hỏi trong phiếu học tập số 4.
Nội dung hoạt động:

GV: Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu từ các kiến thức đã học ở bộ môn sinh, từ nguồn internet các nhóm viết thành bài báo cáo  giải quyết các nội dung trong phiếu học tập số 4
HS: các nhóm tổng hợp kết quả bài làm của từng cá nhân sau đó cử đại diện viết bài báo cáo nọp cho giáo viên vào tiết sau.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu từ các kiến thức đã học ở bộ môn sinh, từ nguồn internet các nhóm viết thành bài báo cáo  giải quyết các nội dung trong phiếu học tập số 6
	HS: các nhóm tổng hợp kết quả bài làm của từng cá nhân sau đó cử đại diện viết bài báo cáo nộp cho giáo viên vào tiết sau.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: 2’
- Làm các bài tập từ bài 1 đến bài 6 sách giáo khoa trang 30.

- Chuẩn bị nội dung  bài cấu hình electron nguyên tử.
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I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức về: 

- Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

- Sự phân bố electron trên các phân lớp theo thứ tự lớp.

- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng. 
2. Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức về thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của các hạt cấu tạo nguyên tử để làm bài tập về cấu tạo nguyên tử.

- Vận dụng các nguyên lí, quy tắc để viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố.

- Dựa vào đặc điểm lớp electron ngoài cùng để phân loại các nguyên tố kim loại, phi kim hoặc khí hiếm.

3. Thái độ, tình cảm:

- Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc.

- Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn hóa học.

4. Trọng tâm: 

- Cấu tạo nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị.

- Viết cấu hình electron, xác định nguyên tử khối trung bình, đặc điểm của các nguyên tố

5. Đinh hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển

Thông qua bài học sẽ giúp các em hình thành và phát triển các năng lực sau:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học. 
- Năng lực tính toán. 
- Năng lực linh hoạt sáng tạo.

- Năng lực tự học, tự nghiên cứu.

- Năng lực tự điều chỉnh. 

- Năng lực đáng giá.  

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 

 1. GV: Giáo án, phiếu học tập.

Phiếu học tập 1:
Câu 1:  Trong các hạt sau đây:

A. Electron                     B. Proton                   C. Nơtron

a) hạt nào mang điện tích dương?

b) hạt nào mang điện tích âm?

c) hạt nào không mang điện tích?

Câu 2:  Nguyên tử X cú 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e.


a. Viết cấu hình e của X.


b. X là kim loại , phi kim hay khí hiếm? Vì sao?

Phiếu học tập số 2

Câu 1. Ở phân lớp 4d, số electron tối đa là:

A. 6


B. 10


C. 14


D. 18  

Câu 2. Nguyên tố lưu huỳnh S nằm ở ô thứ 16 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Biết rằng các electron của nguyên tử S được phân bố trên 3 lớp electron (K, L, N). Số electron ở lớp L trong nguyên tử lưu huỳnh là:

A. 6


B. 8


C. 10


D. 2

Câu 3. Cấu hình electron của nguyên tử 29Cu là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d9


B. 1s22s22p63s23p63d94s2
C. 1s22s22p63s23p63d104s1


D. 1s22s22p63s23p64s13d10
Câu 4. Đối với năng lượng của các phân lớp theo nguyên lý vững bền, trường hợp nào sau đây không đúng?

A. 3d > 4s

B. 5s < 5p 

C. 6s < 4f

D. 4f < 5d

Câu 5. Tổng số các hạt  electron, proton và nơtron trong nguyên tử của một nguyên tố là 24. Vậy cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là:: 

A.  1s2 2s2 2p6      B. 1s2 2s2 2p6 3s1               C. 1s2 2s2 2p5       D. 1s2 2s2 2p4                        
Phiếu học tập số 3

Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn:

A. Thứ tự các mức và phân mức năng lượng.

B. Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau

C. Thứ tự các lớp và phân lớp electron.

D. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

Câu 2. Cấu hình electron của nguyên tử 29Cu là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d9


B. 1s22s22p63s23p63d94s2
C. 1s22s22p63s23p63d104s1


D. 1s22s22p63s23p64s13d10
Câu 3. Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố sau:

X: 1s22s22p63s2



Y: 1s22s22p63s23p63d54s2
Z: 1s22s22p63s23p5



T: 1s22s22p63s23p3

Các nguyên tố là phi kim nằm trong các tập hợp nào sau đây?

A. X; Y 

B. Z; T 

C. X; T

D. Y; Z

Câu 4. cation X3+ và anion Y2- đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Kí hiệu của các nguyên tố X, Y là:

A. Al và O

B. Mg và O

C. Al và Fe

D. Mg và Fe

Câu 5. Tổng số các hạt  electron, proton và nơtron trong nguyên tử của một nguyên tố là 42. Biết rằng số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Vậy số khối  và số hiệu của nguyên tử trên là:

A. 28 và14                 B. 24  và 12                   C. 40 và 20                D. 39 và 19.

Phiếu học tập số 4. Dành cho phần tìm tòi, mở rộng.

Câu 1. Tổng số các hạt  electron, proton và nơtron trong nguyên tử của một nguyên tố là 24. Vậy cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là:: 

A.  1s2 2s2 2p6      B.  1s2 2s2 2p6 3s1               C. 1s2 2s2 2p5       D. 1s2 2s2 2p4       

Giải:   
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  Loại Z = 7 và A = 17 

( N= 24 – 2Z = 24 – 2.7 = 24 - 14= 10 và A= Z + N = 7 + 10 =17 không có)
Chọn  Z = 8 và A = 16  .
(N= 24 – 2Z = 24 – 16 = 8 nên A = 8 + 8= 16) Trong HTTH có ng.tố này)       

 Câu 2. Nguyên tử Y có tổng các loại hạt là 36. Số hạt không mang điện bằng một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt mạng điện âm. (3,5 điểm)
a. Tìm p, e, A. 

b. Viết cấu hình electron theo mức năng lượng. 

c. Xác định tính chất cơ bản của Y. 


Giải


Ta có: p + n + e = 36


a. Trong nguyên tử :p = e
[image: image218.wmf]Þ

2p + n = 36 (1)


Mặt khác: 
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Từ (1) và (2) 
[image: image220.wmf]Þ

 p = 12, n= 12, A = 24


b. Z = p = 12 
[image: image221.wmf]Þ

1s2 2s2 2p6 3s2

c. Y là kim loại
2. Chuẩn bị của HS: 

- SGK

- Chuẩn bị nội dung liên quan đến bài học

- Bảng phụ

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
	- Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

- Lớp và phân lớp electron 

- Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.

- Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.
- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp. Đặc điểm electron ngoài cùng.
	- Xác định được lớp electron khi biết Z.

- Hiểu được sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử.
	- Xác định được số đvđt hạt nhân khi biết lớp e và electron ở lớp đó.

-Từ cấu hình electron =>tính chất nguyên tố
	- Xác định cấu hình e dựa vào ion, số hạt trong nguyên tử

- Xác định công thức phân tử dựa vào số hạt trong nguyên tử.

- Bài tập liên quan đồng vị.


4. Mã câu hỏi của bảng tham chiếu kiểm tra đánh giá

· Mức độ nhận biết

Câu 1. Nếu biết số thứ tự của lớp electron  là n thì ta có thể tính được số electron tối đa (N) trên một lớp theo công thức:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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· Mức độ thông hiểu

Câu 2. Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là:

A. nguyên tố s

B. nguyên tố p 
C. nguyên tố d 
D. nguyên tố f
Câu 3. Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron. 

B. Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa electron.


C. Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron. 


D. Tất cả những nguyên tố có 5 electron lớp ngoài cùng đều là phi kim.

· Vận dụng thấp

Câu 4. Có bao nhiêu electron trong một ion 
[image: image226.wmf]+
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A. 21


B. 24


C. 28


D. 52

Câu 5. Biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử là 276. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40. Số hạt nơtron trong nguyên tử này là:

A. 79


B. 118


C. 197


D. 236

Câu 6. Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng số các loại hạt bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Điện tích hạt nhân của R là:

A. 20


B. 22


C. 24


D. 26
· Vận dụng cao
Câu 7. Hai nguyên tố X, Y tạo được các ion X3+, Y+ tương ứng có số electron bằng nhau. Tổng số hạt (p, n, e) trong hai ion bằng 70. Nguyên tố X, Y là nguyên tố nào sau đây?

A. Na và Ca 

B. Na và Fe

C. Al và Na

D. Ca và Cu
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

A.KHỞI ĐỘNG:10’
*  Ổn định lớp: 

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát

1. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh định hướng hướng nội dung của bài học

- Tạo sự hứng thú cho học sinh 

- Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2. Phương pháp kĩ thuật dạy học: Vấn đáp

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân

4. Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập, máy chiếu

5. Sản phẩm: Cho biết sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp. Số electron tối đa trên các phân lớp, lớp.
Nội dung của hoạt động 1: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Chiếu lên màn hình phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoạt động cá nhân

- Cho điểm và chốt lại kiến thức.
- Hỏi để kết nối vào bài mới: Chúng ta đã nghiên cứu về cấu tạo vỏ  nguyên tử. Bây giờ sẽ củng cố lại những kiến thức đã học và vận dụng vào làm bài tập

	HS hoạt động cá nhân để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1
	Câu 1. 

a. Proton

b. Electron

c. Nơtron

Câu 2.

a.  X: 1s22s22p63s23p1    

b. X là kim loại vì có 3e lớp ngoài cùng  



B. HÌNH HÀNH KIẾN THỨC VÀ RÈN LUYỆN: 25’
Hoạt động 2: Kiến thức cần nắm về cấu tạo vỏ nguyên tử và cấu hình electron nguyên tử..
1: Mục tiêu: Củng cố kiến thức về:
- Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

- Sự phân bố electron trên các phân lớp theo thứ tự lớp.

- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng. 
- Vận dụng các nguyên lí, quy tắc để viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố.

- Dựa vào đặc điểm lớp electron ngoài cùng để phân loại các nguyên tố kim loại, phi kim hoặc khí hiếm.

- Phát triển năng lực tự học, tính toán , sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

2: Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Động não, vấn đáp.

3: Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm.

4: Phương tiện dạy học: Dùng phiếu học tập.

5: Sản phẩm: . Kiến thức cần nắm về thành phần nguyên tử.
Nội dung hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	- Giáo viên chia lớp 4 nhóm lớn, mỗi nhóm lớn chia thành 2 nhóm nhỏ

- Nhiệm vụ các nhóm

+ nhóm 1, 2: làm phiếu học tập số 2

+ nhóm 3, 4: làm phiếu học tập số 3

Lưu ý: nhóm nào làm xong nhiệm vụ nhóm mình tiếp tục nghiên cứu bài tập các nhóm khác
- các nhóm thảo luận và cử thư kí ghi biên bản vào bảng phụ

- Nhận xét kết quả các hoạt động

	- Hs ngồi theo nhóm như GV đã phân công

- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Các nhóm tiến hành thảo luận 

Sau khi thảo luận xong cử đại diện lên trình bày

- Hs ngồi theo nhóm như GV đã phân công

- Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Trao đổi thảo luận

- Các nhóm tiến hành thảo luận 

Sau khi thảo luận xong cử đại diện lên trình bày


	Phiếu học tập số 2

Câu 1. B. 10




Câu 2. B. 8




Câu 3. C. 1s22s22p63s23p63d104s1


Câu 4. D. 4f < 5d

Câu 5. D. 1s2 2s2 2p3    
Giải 
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  Loại Z = 7 và A = 17 ( N= 24 – 2Z = 24 – 2.7 = 24 - 14= 10 và A= Z + N = 7 + 10 =17 không có)

Chọn  Z = 8 và A = 16 (N= 24 – 2Z = 24 – 16 = 8 nên A = 8 + 8= 16) Trong HTTH có ng.tố này)      
Phiếu học tập số 3

Câu 1. B. 
Câu 2. : C. 


Câu 3. 
B. 


Câu 4. A. 



Câu 5.  A.
Giải:

e+p+n = 36 ( 2Z + N = 42 mà
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=®=

(2N + N = 42
3N =42 ( N =14 do đó Z = N =14

A = Z + N = 14 + 14 = 28

Vậy: A =28 và Z = 14.



C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG: 8’
Hoạt động 3: . 

(1) Mục tiêu

Sau khi HS nắm được kiến thức của bài sẽ vận dụng để giải quyết được các bài tập gắn với thực tiễn

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học

 Dùng phương pháp nêu vấn đề,  đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm
(4) Phương tiện dạy học: Phiếu học tập.
5: Sản phẩm: HS viết báo cáo trả lời được câu hỏi trong phiếu học tập số 4.
Nội dung hoạt động:

GV: Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu từ các kiến thức đã học ở bộ môn sinh, từ nguồn internet các nhóm viết thành bài báo cáo  giải quyết các nội dung trong phiếu học tập số 4

HS: các nhóm tổng hợp kết quả bài làm của từng cá nhân sau đó cử đại diện viết bài báo cáo nọp cho giáo viên vào tiết sau.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu từ các kiến thức đã học ở bộ môn sinh, từ nguồn internet các nhóm viết thành bài báo cáo  giải quyết các nội dung trong phiếu học tập số 6
	HS: các nhóm tổng hợp kết quả bài làm của từng cá nhân sau đó cử đại diện viết bài báo cáo nộp cho giáo viên vào tiết sau.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: 2’
- Làm các bài tập từ bài 7 đến bài 9 sách giáo khoa trang 30.

- Chuẩn bị nội dung  bài cấu hình electron nguyên tử.

Lớp thứ n�
1(K)�
2(L)�
3(M)�
4(N)�
5(O)�
6(P)�
7(Q)�
�
Phân bố e trên các phân lớp





�
1s2�
2s2


2p6�
3s2


3p6


3d10�
4s2


4p6


4d10


4f14�
5s2


5p6


5d10


5f14�
6s2


6p6


6d10


6f14


�
7s2


7p6


7d10


7f14�
�
Số e tối đa/ lớp: 2n2e�
2e�
8e�
18e�
32e�
32e�
32e�
32e�
�
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